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TÀI LIỆU
BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN

MÔN TIẾNG VIỆT CẤP TIỂU HỌC
ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018

(PHẦN THỨ HAI)
I. Giới thiệu chung về chương trình GDPT môn Tiếng Việt (cấp tiểu học) 2018

1. Mục tiêu chương trình môn Tiếng Việt ở cấp tiểu học
a) Giúp học sinh hình thành và phát triển những phẩm chất chủ yếu với các biểu

hiện cụ thể: yêu thiên nhiên, gia đình,quê hương; có ý thức đối với cội nguồn; yêu

thích cái đẹp, cái thiện và có cảm xúc lành mạnh; có hứng thú học tập, hamthích lao

động; thật thà, ngay thẳng trong học tập và đời sống; có ý thức thực hiện trách nhiệm

đối với bản thân, gia đình, xãhội và môi trường xung quanh.

b) Giúp học sinh bước đầu hình thành các năng lực chung, phát triển năng lực

ngôn ngữ ở tất cả các kĩ năng đọc, viết,nói và nghe với mức độ căn bản: đọc đúng,
trôi chảy văn bản; hiểu được nội dung, thông tin chính của văn bản; liên hệ, sosánh

ngoài văn bản; viết đúng chính tả, ngữ pháp; viết được một số câu, đoạn, bài văn ngắn

(chủ yếu là bài văn kể và tả); phát biểu rõ ràng; nghe hiểu ý kiến người nói.

Phát triển năng lực văn học với yêu cầu phân biệt được thơ và truyện, biết cách

đọc thơ và truyện; nhận biết được vẻ đẹp của ngôn từ nghệ thuật; có trí tưởng tượng,

hiểu và biết xúc động trước cái đẹp, cái thiện của con người và thế giới xung quanh

được thể hiện trong các văn bản văn học.

2. Nội dung kiến thức Tiếng Việt (phần Ngữ pháp, Phong cách, Ngữ dụng) ở cấp

Tiểu học trong chương trình  2018
Lớp 1
- Công dụng của dấu chấm, dấu chấm hỏi: đánh dấu kết thúc câu

- Từ xưng hô thông dụng khi giao tiếp ở nhà và ở trường

- Một số nghi thức giao tiếp thông dụng ở nhà và ở trường: chào hỏi, giới thiệu, cảm

ơn, xin lỗi, xin phép

Lớp 2
- Công dụng của dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than: đánh dấu kết thúc câu; dấu

phẩy: tách các bộ phận đồng chức trong câu

- Hội thoại: lắng nghe, nói theo lượt lời

- Đoạn văn
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+ Đoạn văn kể lại một sự việc

+ Đoạn văn miêu tả ngắn, đơn giản theo gợi ý

+ Đoạn văn nói về tình cảm của mình với những người thân yêu

+ Đoạn văn giới thiệu loài vật, đồ vật; văn bản hướng dẫn thực hiện một hoạt động,

bưu thiếp, danh sách, mục lục sách, thời khoá biểu, thời gian biểu

Lớp 3
- Cách viết nhan đề văn bản

- Sơ giản về câu kể, câu hỏi, câu khiến, câu cảm: đặc điểm thể hiện qua dấu câu, qua

từ đánh dấu kiểu câu và công dụng của từng kiểu câu

- Công dụng của dấu gạch ngang (đặt ở đầu dòng để đánh dấu lời nói trực tiếp của

nhân vật); dấu ngoặc kép (đánh dấu phần trích dẫn trực tiếp hoặc lời đối thoại); dấu

hai chấm (báo hiệu phần giải thích, liệt kê)

- Biện pháp tu từ so sánh: đặc điểm và tác dụng

- Sơ giản về đoạn văn và văn bản có nhiều đoạn: dấu hiệu nhận biết

- Sơ giản về lượt lời thể hiện qua trao đổi nhóm

- Kiểu văn bản và thể loại

+ Đoạn văn kể lại câu chuyện đã đọc hoặc một việc đã làm

+ Đoạn văn miêu tả đồ vật

+ Đoạn văn chia sẻ cảm xúc, tình cảm

+ Đoạn văn nêu lí do vì sao mình thích một nhân vật trong câu chuyện

+ Đoạn văn giới thiệu về đồ vật, văn bản thuật lại một hiện tượng gồm 2 – 3 sự việc,

thông báo hoặc bản tin ngắn, tờ khai in sẵn

Lớp 4
- Danh từ, động từ, tính từ: đặc điểm và chức năng
- Danh từ riêng và danh từ chung: đặc điểm và chức năng
- Câu và thành phần chính của câu: đặc điểm và chức năng
- Trạng ngữ của câu: đặc điểm và chức năng (bổ sung thông tin)

- Công dụng của dấu gạch ngang (đặt ở đầu dòng để đánh dấu các ý liệt kê); dấu gạch

nối (nối các từ ngữ trong một liên danh); dấu ngoặc kép (đánh dấu tên của một tác

phẩm, tài liệu); dấu ngoặc đơn (đánh dấu phần chú thích)

- Biện pháp tu từ nhân hoá: đặc điểm và tác dụng

- Câu chủ đề của đoạn văn: đặc điểm và chức năng
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- Cấu trúc ba phần (mở bài, thân bài, kết bài) của văn bản: đặc điểm và chức năng của

mỗi phần

- Kiểu văn bản và thể loại

+ Bài văn kể lại một sự việc bản thân đã chứng kiến; bài văn kể lại câu chuyện, có

kèm tranh minh hoạ
+ Bài văn miêu tả: bài văn miêu tả con vật, cây cối

+ Đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về một nhân vật

+ Đoạn văn nêu ý kiến về một câu chuyện, nhân vật hay một sự việc, nêu lí do vì sao

có ý kiến như vậy

+ Văn bản hướng dẫn các bước thực hiện một công việc; giấy mời, đơn, thư, báo cáo
công việc

Lớp 5
- Đại từ và kết từ: đặc điểm và chức năng
- Câu đơn và câu ghép: đặc điểm và chức năng
- Công dụng của dấu gạch ngang (đặt ở giữa câu để đánh dấu bộ phận chú thích, giải

thích trong câu); dấu gạch nối (nối các tiếng trong những từ mượn gồm nhiều tiếng)

- Biện pháp tu từ điệp từ, điệp ngữ: đặc điểm và tác dụng

- Liên kết giữa các câu trong một đoạn văn, một số biện pháp liên kết câu và các từ
ngữ liên kết: đặc điểm và tác dụng

- Kiểu văn bản và thể loại

+ Bài văn viết lại phần kết thúc dựa trên một truyện kể
+ Bài văn tả người, phong cảnh

+ Đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc trước một sự việc hoặc một bài thơ, câu
chuyện

+ Đoạn văn nêu ý kiến về một hiện tượng xã hội

+ Bài văn giải thích về một hiện tượng tự nhiên, bài giới thiệu sách hoặc phim, báo

cáo công việc, chương trình hoạt động, có sử dụng bảng biểu; văn bản quảng cáo (tờ
rơi, áp phích,...)
II. Nội dung kiến thức môn Tiếng Việt (phần Ngữ pháp, Phong cách, Ngữ dụng)
cần bồi dưỡng cho GV Tiểu học đáp ứng chương trình GDPT 2018
1. Ngữ pháp

1.1. Từ loại: danh từ, động từ, tính từ, đại từ, kết từ
Danh từ



4

a. Khái niệm

- Là những từ có ý nghĩa khái quát chỉ sự vật (bao gồm các thực thể như người, động

vật, đồ vật, cây cối, các vật thể tự nhiên, các hiện tượng và cả các khái niệm trừu

tượng thuộc phạm trù tinh thần).

b. Đặc điểm

- Khả năng kết hợp và đảm nhận các thành phần câu:

+ Kết hợp với các từ chỉ số, chỉ lượng ở trước và các chỉ từ ở sau tạo thành một cụm

từ mà nó là trung tâm

+ Có khả năng đảm nhận cả thành phần chính và thành phần phụ trong câu

Ví dụ: Trăng lồng cổ thụ, bóng lồng hoa.

c. Phân loại

- Danh từ riêng: chỉ tên riêng của người và sự vật, kết hợp hạn chế với những từ chỉ số
lượng và những từ chỉ định. VD: Hà Nội, Hồ Chí Minh…
- Danh từ chung: là những từ gọi tên chung cho tất cả các cá thể cùng một lớp sự vật.

Danh từ chung lại chia làm nhiều tiểu loại nhỏ:

+ Danh từ tổng hợp: chỉ gộp các sự vật khác nhau nhưng gần gũi với nhau (quần áo,

nhà cửa, sách vở, máy móc, bạn bè...)

Không kết hợp trực tiếp với số từ, không kết hợp với các danh từ chỉ đơn vị cá thể
(con, cái, chiếc ) nhưng có thể kết hợp với các từ chỉ tổng thể (tất cả, toàn thể, bộ,

đàn, tốp, đống....

+ Danh từ chỉ sự vật đơn thể: chỉ các sự vật có thể tồn tại thành từng đơn thế. Ví dụ:

công nhân, học sinh, chân, tay, gà, chó, lợn, cam, táo, chuối, xe, nhà, ô tô, trường,

núi.... Kết hợp được với các từ chỉ số lượng, những từ chỉ đơn vị tự nhiên.

+ Danh từ trừu tượng: chỉ các khái niệm trừu tượng thuộc phạm trù tinh thần không

thể cảm nhận bằng giác quan: tư tưởng, thái độ, quan điểm, lập trường, ý nghĩ, đạo

đức, niềm vui, nỗi buồn...

Có thể kết hợp trực tiếp với những từ chỉ số lượng.

+ Danh từ chỉ đơn vị: chỉ các đơn vị sự vật, kết hợp trực tiếp với số từ.

Tiêu biểu là các danh từ chỉ đơn vị sau:

Danh từ chỉ đơn vị tự nhiên: chiếc, bức, cái, con, quyển, cục, hòn, hạt, sợi, giọt...

Danh từ chỉ đơn vị đo lường, tính toán: cân, lít, mét, tạ, mẫu, sào...

Danh từ chỉ đơn vị tập thể: bộ, cặp, bọn, tụi, đoàn, tốp, lũ, đống, chồng...

Danh từ chỉ đơn vị thời gian: giờ, phút, giây, ngày, tháng, năm, tuần, quý, thế kỉ...
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Danh từ chỉ đơn vị hành chính, tổ chức: xã, tỉnh, thôn, xóm, quận, huyện...

Danh từ chỉ đơn vị hành động, sự việc: lần, lượt, trận, chuyến, phen, cuộc, nắm, bó,

vốc, ngụm...

+ Danh từ chỉ chất liệu: sắt, thép, nhựa…
+ Danh từ chỉ vị trí: trong, ngoài, trên, dưới, xung quanh....

Động từ
a. Khái niệm

Động từ là những từ chỉ hoạt động, trạng thái của sự vật.

b. Đặc điểm

Ý nghĩa ngữ pháp khái quát của động từ là chỉ hoạt động, trạng thái (trạng thái vật lí,

tâm lí, sinh lí)

VD: viết, nói, ăn, đi, làm, ngủ
Động từ có khả năng kết hợp với các phụ từ, tiêu biểu là kết hợp với phụ từ chỉ mệnh

lệnh.

VD: hãy đi, đừng nói, nên viết...

Trong câu, chức năng ngữ pháp tiêu biểu của động từ là trực tiếp làm vị ngữ. Ngoài

ra, nó còn có thể làm bổ ngữ, định ngữ, trạng ngữ và chủ ngữ. VD:

Họ đang phát biểu.

VN

Họ nghe phát biểu mà ngao ngán.

BN

Người phát biểu không biết rằng tất cả mọi người đều đã rất mệt.

Định ngữ
Phát biểu, tôi rất ngại.

Đề ngữ
Phát biểu ý kiến là đóng góp suy nghĩ của mình cho tập thể.

CN

c. Phân loại

Dựa vào khả năng dùng độc lập và sự chi phối đối với các thành tố phụ đi sau, động

từ tiếng Việt được chia thành các tiểu loại cơ bản sau:

* Động từ không độc lập

VD: toan, định, phải, biến thành, trở thành, nên
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Các động từ không độc lập thường phải đi kèm với một từ khác hoặc một từ, một cụm

từ để làm thành phần câu.

VD:

- Nó định nói nhưng không kịp.

- Chị ấy đã trở thành bác sĩ.
Động từ không độc lập được chia thành:

+  Động từ tình thái: cần, nên, phải, cần phải, được, bị, mắc, định, toan, dám, chưa
thể, chẳng thể, không thể, có thể, mong, muốn, mong muốn

+  Động từ chỉ sự biến hóa: hóa, thành, biến thành, hóa thành, trở thành, trở nên, hóa

ra, sinh ra

+  Động từ chỉ sự diễn tiến của hoạt động: bắt đầu, tiếp tục, thôi, ngừng, kết thúc.

+ Động từ quan hệ: là, làm, như, y như, gồm, có, thuộc, thuộc về, bao gồm

* Động từ độc lập: VD: đi, mượn, còn, yêu cầu... Các động từ này có thể được dùng

độc lập trong một chức năng cú pháp của câu, chúng có thể đảm nhiệm các chức năng
cú pháp trong câu. Có thể chia loại động từ này thành hai nhóm:

+ Nội động từ: Những động từ chỉ hoạt động hay trạng thái không tác động đến đối

tượng bên ngoài: buồn, vui, đi, ngủ…
+ Ngoại động từ: Những động từ chỉ hoạt động có tác động đến đối tượng bên ngoài:

cắt (bánh), uống (nước), đá (bóng), cho (quà),...

Tính từ
a. Khái niệm

- Tính từ là những từ dùng để chỉ đặc điểm hay tính chất của sự vật, của hoạt động,

trạng thái.

b. Đặc điểm

- Ý nghĩa khái quát của tính từ là chỉ tính chất, đặc điểm của sự vật, của hoạt động,

hoặc của trạng thái (sách mới, chạy nhanh, trầm ngâm rất lâu).

- Tính từ có khả năng kết hợp với phụ từ, tiêu biểu là phụ từ chỉ mức độ, ít kết hợp

với phụ từ mệnh lệnh.

- Trong câu, tính từ có thể làm vị ngữ, làm định ngữ, bổ ngữ, trạng ngữ, chủ ngữ.

VD:Căn phòng rất sạch sẽ
VN

Nhà sạch làm ta thấy dễ chịu.

Định ngữ
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Họ quét sạch lắm.

BN

Sạch sẽ là mẹ sức khỏe.

CN

c. Phân loại

– Tính từ có ý nghĩa tính chất tự thân có mức độ (hàm chứa mức độ): xanh lè, đỏ au...

– Tính từ có ý nghĩa tính chất tự thân không có mức độ (không hàm chứa mức độ):

xanh, trắng, đỏ, gầy, béo, nhẹ, nặng...

Ngoài ra, căn cứ vào ý nghĩa khái quát để chia tính từ thành:

– Tính từ chỉ phẩm chất:

+ Tính từ chỉ đặc điểm tâm lí: hiền, ác...

+ Tính từ chỉ phẩm chất của sự vật: tốt, xấu, hay, dở...

+ Tính từ chỉ đặc điểm sinh lí: yếu, khoẻ...

– Tính từ chỉ màu sắc: đen, trắng, vàng...

– Tính từ chỉ tính chất vật lí: dẻo, cứng...

– Tính từ chỉ mùi vị: thơm, hôi, mặn, ngọt...

– Tính từ chỉ kích thước: to, nhỏ...

– Tính từ chỉ tính chất về lượng: cao, thấp...

Đại từ
a. Khái niệm

- Đại từ là những từ dùng để xưng hô, để thay thế (thay thế cho DT, ĐT, TT, ST).
b. Đặc điểm

- Dùng để xưng hô, hoặc thay thế cho một từ thuộc từ loại danh từ, động từ, tính từ
hoặc số từ.

- Tuỳ theo từng trường hợp cụ thể, đại từ thay thế cho từ thuộc từ loại nào thì mang

đặc điểm ngữ pháp cơ bản của từ loại ấy.

VD: Họ đã kết thúc lớp tập huấn sách giáo khoa Tiếng Việt 3.

Họ là đại từ chỉ những người được nói đến, thay thế cho danh từ chỉ những người này.

Trong trường hợp này, Họ mang đặc điểm ngữ pháp của danh từ và làm chủ ngữ.

c. Phân loại

* Dựa vào chức năng của từ mà đại từ thay thế, có thể chia đại từ thành các tiểu loại

sau:

- Nhóm các đại từ thay thế cho danh từ: họ, nó, chúng, ấy, tôi, ai...
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Cũng như danh từ, các đại từ này có thể đảm nhiệm vai trò của các thành phần câu

(chủ ngữ, vị ngữ...)

- Nhóm các đại từ thay thế cho động từ, tính từ: như thế, thế, vậy, như vậy...

VD: Mẹ em rất thích âm nhạc. Em cũng thế. (Em cũng thích âm nhạc)

- Nhóm các đại từ thay thế cho số từ: bao, bao nhiêu, bấy nhiêu.

* Dựa vào mục đích sử dụng, có thể chia đại từ thành các tiểu loại như sau:
- Nhóm các đại từ xưng hô: tôi, họ, chúng nó...

- Nhóm các đại từ để hỏi: ai, cái gì, bao giờ, sao, nào, bao nhiêu, v.v...

Kết từ (Quan hệ từ)
– Kết từ là từ nối các từ ngữ hoặc các câu, nhằm thể hiện mối quan hệ giữa những từ
ngữ hoặc những câu ấy với nhau: và, với, hay, hoặc, nhưng, mà, thì, của, ở, tại, bằng,
như, để, về,…
Ví dụ:
Tôi khuyên mãi mà cô ấy không nghe.
– Nhiều khi, từ ngữ trong câu được nối với nhau bằng một cặp kết từ. Các cặp kết từ
thường gặp là:

+ Vì… nên … ; do … nên… ; nhờ … mà … (biểu thị quan hệ nguyên nhân – kết
quả).
+ Nếu … thì… ; hễ… thì… (biểu thị quan hệ giả thiết – kết quả, điều kiện – kết quả).
+ Tuy … nhưng ; mặc dù … nhưng … (biểu thị quan hộ tương phản).
+ Không những … mà … ; không chỉ … mà … (biểu thị quan hệ tăng tiến).
Ví dụ:
Vì em chăm chú lắng nghe thầy cô giảng bài nên em luôn hiểu bài.

Mặc dù nhà Nhung ở xa nhưng bạn luôn đi học đúng giờ.
Hiện tượng chuyển loại của từ tiếng Việt
Cùng một hình thức ngữ âm khi thì được dùng trong tư cách của từ loại này (hoặc tiểu
loại này), khi thì được dùng trong tư cách của từ loại (hoặc tiểu loại) khác, đó là hiện
tượng chuyển loại của từ.

Ví dụ: Cô ấy rất thông minh.

TT

Sự thông minh của cô ấy khiến tôi thấy ngưỡng mộ.
DT

Thực hành
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Bài 1: Hãy xác định từ loại cho những từ được in nghiêng trong các câu sau, nêu rõ

căn cứ xác định:

1. Ông ấy là người lắm tiền nhiều của.

2. Cô ấy rất thích của ngọt.

3. Đây là chiếc xe của vợ tôi.

4. Tôi sẽ giúp cậu ấy nên người.

5. Anh nên học hành chăm chỉ hơn.
6. Có chí thì nên.

7. Qua sông nên phải luỵ đò.

8. Con hư nên mẹ buồn lắm.

9. Anh làm như thế nên chăng?
Bài 2: Gạch dưới các danh từ chỉ khái niệm trong những câu văn sau:
Dân ta có một lòng yêu nước nồng nàn. Đó là một truyền thống quý báu của dân ta…
Lịch sử ta đã có nhiều cuộc kháng chiến vĩ đại chứng tỏ tinh thần yêu nước của dân
ta.

(Hồ Chí Minh)
Bài 3: Tìm các danh từ, động từ, tính từ có trong câu sau:
Đến bây giờ, Vân vẫn không quên được khuôn mặt hiền từ, mái tóc bạc, đôi mắt đầy
yêu thương và lo lắng của ông.
Bài 4: Tìm động từ trong các từ in đậm ở từng cặp câu dưới đây:
a) - Nhân dân thế giới mong muốn có hoà bình.

- Những mong muốn của nhân dân thế giới về hoà bình sẽ thành hiện thực.
b) - Đề nghị cả lớp im lặng.

- Đó là một đề nghị hợp lí.
c) - Bố mẹ hi vọng rất nhiều ở con.

- Những hi vọng của bố mẹ ở con là có cơ sở.
d) - Yêu cầu mọi người giữ trật tự.

- Bài toán này có hai yêu cầu cần thực hiện.
Bài 5: Tim danh từ, động từ, tính từ trong các câu văn sau:
Trước / mặt/ Minh/, đầm / sen / rộng / mênh mông./ Những / bông / sen / trắng,/ sen /
hồng/ khẽ/ đu đưa / nổi bật / trên / nền / lá / xanh mượt./ Giữa / đầm / bác / Tâm /
đang/ bơi /thuyền / đi / hái/ hoa sen./ Bác / cẩn thận/ ngắt/ từng/ bông,/ bó /thành /

từng / bó,/ ngoài / bọc / một / chiếc / lá / rồi / để /nhẹ nhàng / vào / lòng /thuyền.
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Bài 6: Tìm các quan hệ từ có trong câu văn sau:
Con đê thân thuộc đã nâng bước, dìu dắt và tôi luyện cho những bước chân của tôi
ngày một chắc chắn để tự tin lớn lên, tự ti bước vào đời.
Bài 7: Đại từ trong các câu: “Nam về thăm trường cũ. Nơi ấy in dấu bao kỉ niệm của
bạn.” là…………………………………..
Bài 8: Từ “tớ” trong câu “Theo tớ, mọi người nên bình tĩnh.” là:

A. Đại từ                   B. Tính từ                   C. Danh từ
Bài 9: Tìm từ chỉ quan hệ điền vào chỗ chấm thích hợp trong mỗi câu sau:
a. Đó là chiếc cặp …. tôi.
b. Tôi …. bạn ấy học cùng nhau từ năm lớp Một.
c. Đôi cánh chuồn chuồn mỏng … giấy bóng.
Bài 10: Cho đoạn văn sau. Tìm các danh từ có trong đoạn văn:
Xe / chúng tôi / leo / chênh vênh / trên / dốc / cao / của / con / đường / xuyên / tỉnh /
Hoàng Liên Sơn. / Những / đám / mây/ trắng / nhỏ / sà / xuống / cửa / kính / ô tô / tạo
/ nên / một/ cảm giác / bồng bềnh / huyền ảo /. Chúng tôi / đang / đi / bên / những /
thác/ trắng xoá / tựa / mây trời, / những / rừng  /cây / âm âm, / những / bông / hoa
chuối / đỏ rực / lên / như/ ngọn / lửa.
1.2. Câu và thành phần câu: CN, VN, TN

1.2.1. Câu
a. Khái niệm

Câu là đơn vị ngôn ngữ được tạo nên bởi sự kết hợp của các đơn vị nhỏ hơn (từ, ngữ
cố định, cụm từ tự do) theo những quy tắc ngữ pháp nhất định.

b. Các đặc trưng cơ bản của câu

* Về chức năng
- Lâu nay, vẫn cho rằng thông báo là chức năng của câu. Điều đó đúng nhưng chưa
đủ. Bởi thông báo chỉ là một trong số các hành vi ngôn ngữ - hành vi được thực hiện

bởi ngôn ngữ.

Ví dụ: Ê-mi-li! Con đi cùng cha!
Ê-mi-li! Câu thực hiện hành động hô gọi. Câu: Con đi cùng cha thực hiện hành động

yêu cầu.

=>Về chức năng, câu được dùng để thực hiện hành động ngôn ngữ (hành động nói).

* Về nội dung: câu biểu thị:
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- Hiện thực được phản ánh vào câu như: sự vật, sự việc, hiện tượng, hành động, trạng

thái, tính chất, quan hệ... hiện thực này sẽ tạo nên phần nghĩa miêu tả (nghĩa sự việc,

nghĩa biểu hiện) của câu – phát ngôn.

- Quan hệ, thái độ của người nói đối với người nghe và sự đánh giá chủ quan của

người nói đối với hiện thực được nói đến trong câu. Nội dung này là một yếu tố tạo

nên nghĩa tình thái của câu.

* Về hình thức:

- Hình thức ngữ âm:

+ Khi nói: câu có ngữ điệu kết thúc (hạ giọng ở câu trần thuật, cao giọng ở câu hỏi.

Ngữ điệu kết thúc là một trong những dấu hiệu để phân biệt câu với những đơn vị
không phải là câu.

Ví dụ:

Trời! Hôm nay nắng quá!

Trời hôm nay nắng quá!

+ Khi viết: Chữ cái đầu của âm tiết đầu câu được viết hoa. Cuối câu có một trong các

dấu (chấm, hỏi, cảm)

- Hình thức ngữ pháp:

+ Câu là đơn vị ngôn ngữ không có sẵn. Để có được nó, người sử dụng phải kết hợp

các đơn vị nhỏ hơn với nhau theo những cấu trúc ngữ pháp nhất định. Các cấu trúc

ngữ pháp của câu thường gặp là:

Cấu trúc câu đơn: Tôi là một giáo viên.

Cấu trúc câu ghép: Thân hình chú cân đối, cặp mắt chú sáng tinh nhanh.

Cấu trúc câu phức: Thầy đưa chúng tôi xem những quyển tranh của bậc danh họa.

Cấu trúc câu đặc biệt: Ôi! Con sông quê! Con sông quê.

1.2.2. Các thành phần câu
a. Chủ ngữ
- Chủ ngữ là từ hay cụm từ làm thành phần chính biểu thị đối tượng được nói đến (cái

được thông báo) có quan hệ với hoạt động, trạng thái, tính chất ở vị ngữ (cái thông

báo).

- Chủ ngữ có thể được tạo thành bởi một thực từ, một cụm từ (chính phụ, đẳng lập,

chủ - vị), hoặc một kết cấu tương đương biểu thị “cái được thông báo” trong câu.
Ví dụ:

Trăng lặn.
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Thanh cảm động và mừng rỡ.

Hắn đã cao chạy xa bay.

Sạch sẽ là mẹ sức khoẻ.

Cây này lá vàng.

Người đang sống nhớ người đã khuất

Lan và Thuý đang làm bài tập.

Con mèo nhảy làm đổ lọ hoa.

- Chủ ngữ của câu chỉ người, vật, việc xác định (đã biết hoặc được giả định là đã biết

đối với cả người nói/viết và người nghe/đọc).

- Trong câu, chủ ngữ thường đứng trước vị ngữ.

b. Vị ngữ
- Vị ngữ là thành phần chính biểu thị “cái thông báo” của câu. Đó là điều nói về hành

động, trạng thái, tính chất, quan hệ… của người, vật việc được nhắc tới ở chủ ngữ.

- Vị ngữ có thể được tạo thành bởi một thực từ hoặc một cụm từ (chính phụ, đẳng lập,

chủ - vị) hay một kết cấu tương đương biểu thị “cái thông báo” trong câu.
- Vị ngữ mang tính tình thái, biểu thị mối quan hệ giữa nội dung câu với hiện thực /

với người nói (viết) hoặc quan hệ giữa người nói (viết) với người nghe (đọc). Trong

câu, vị ngữ thường đứng sau chủ ngữ.

c. Trạng ngữ
- Trạng ngữ là thành phần phụ biểu thị hoàn cảnh diễn ra sự việc ở nòng cốt câu.

- Trạng ngữ do từ, cụm từ đẳng lập hay cụm từ chính phụ tạo thành. Quan hệ giữa

trạng ngữ và nòng cốt câu có thể dẫn nhập bằng quan hệ từ hoặc dẫn nhập trực tiếp,

không cần quan hệ từ. Trạng ngữ thường đứng đầu câu khi đứng ở cuối hay giữa câu,

trạng ngữ phải được ngăn cách khỏi nòng cốt câu bằng dấu phẩy (khi viết) và quãng

ngắt hơi (khi nói, đọc).

- Căn cứ vào ý nghĩa và đặc điểm cấu tạo, có thể chia trạng ngữ thành một số kiểu

nhỏ dưới đây.
+ Trạng ngữ chỉ thời gian: nêu thời điểm hoặc thời đoạn diễn biến sự việc biểu thị ở
nòng cốt câu. Trạng ngữ chỉ thời gian có thể không dùng quan hệ từ hay có dùng quan

hệ từ đứng trước. Ví dụ:

Chiều, trời rét đậm.

Đã lâu, em chưa về thăm nhà.
Từ chiều hôm qua, trời trở rét.
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Từ sáng đến giờ, chị chỉ long đong chạy đi chạy về.

+ Trạng ngữ chỉ không gian: nêu địa điểm, nơi chốn, phạm vi không gian trong đó sự
việc ở nòng cốt câu diễn ra. Trạng ngữ chỉ không gian có thể dùng quan hệ từ hoặc

không dùng quan hệ từ đứng trước (phổ biến hơn là trạng ngữ có dùng quan hệ từ). Ví

dụ:

Ngoài sân, mọi người đang vui vẻ ca hát.

Ở ngoài sân, mọi người đang vui vẻ ca hát.

Khắp nơi, trên đường, trên máy, trước mắt người công nhân, nổi lên những khẩu hiệu

sáng sủa.

+ Trạng ngữ chỉ nguyên nhân: chỉ nguyên nhân diễn biến sự việc ở nòng cốt câu. Trạng

ngữ chỉ nguyên nhân có quan hệ từ đứng trước. Đó là các quan hệ từ: vì, do, tại, bởi…Ví
dụ:

Vì nắng nóng nhiều, rừng rất dễ cháy.

Tại anh, tôi bị thầy giáo phê bình.

+ Trạng ngữ chỉ mục đích: biểu thị mục đích của sự việc nêu ở nòng cốt. Trạng ngữ
chỉ mục đích có quan hệ từ đứng trước. Các quan hệ từ mở đầu trạng ngữ chỉ mục

đích là: vì (với ý nghĩa mục đích), để. Ví dụ:

Vì Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, thanh niên luôn sẵn sàng.

Để đến lớp đúng giờ, anh phải lên đường từ rất sớm.

+ Trạng ngữ chỉ điều kiện, giả thiết: biểu thị điều kiện hoặc giả thiết để sự việc nêu ở
nòng cốt trở thành hiện thực. Trạng ngữ chỉ điều kiện, giả thiết có quan hệ từ đứng trước.

Các quan hệ từ mở đầu trạng ngữ chỉ điều kiện, giả thiết: nếu, hễ, giá (mà). Ví dụ:

Nếu ốm (thì) anh cứ nghỉ cho khoẻ.

Nếu đi ngay bây giờ (thì) em phải mang theo áo mưa.
+ Trạng ngữ nhượng bộ, tương phản: chỉ hành động, trạng thái hay tính chất tương
phản (với ý nhượng bộ) với sự việc nêu ở nòng cốt câu. Trạng ngữ nhượng bộ, tương
phản có quan hệ từ đứng trước. Các quan hệ từ mở đầu trạng ngữ nhượng bộ, tương
phản là tuy, dẫu…Ví dụ:

Tuy rất mệt, (nhưng) em không nghỉ học buổi nào.

Dẫu chưa hoàn thành, (nhưng) công trình ấy đã tỏ ra có tính khả thi.

+ Trạng ngữ phương tiện - cách thức: nêu phương tiện hoặc cách thức của sự việc

diễn ra ở nòng cốt câu. Trạng ngữ phương tiện - cách thức có quan hệ từ đứng trước.

Đó là các quan hệ từ: bằng, với, dưới, qua…Ví dụ:
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Bằng cái vẻ mặt ôn hoà và dễ dãi, Nghị Quế nhìn vào mặt chị Dậu.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, anh đã hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn.

+ Trạng ngữ chỉ phạm vi, phương diện: chỉ phạm vi, phương diện hay đối tượng có

quan hệ với sự việc nêu ở nòng cốt câu. Trạng ngữ chỉ phạm vi, phương diện có quan

hệ từ đứng trước. Các quan hệ từ đó là: về, đối với, với (trong ý nghĩa đối với). Ví dụ:

Về chính trị, chúng tuyệt đối không cho nhân dân ta một chút tự do dân chủ nào.

Đối với nhân dân, phải kính trọng lễ phép.

+ Trạng ngữ chỉ trạng thái: chỉ trạng thái tâm lí, sinh lí hoặc vật lí đi kèm với diễn

biến sự việc nêu ở nòng cốt câu. Trạng ngữ chỉ trạng thái không có quan hệ từ đứng

trước, và do động từ (cụm động từ), tính từ (cụm tính từ) biểu thị. Ví dụ:

Bình tĩnh, chị nhìn khắp mấy gian nhà.

Về đến nhà, thằng bé cất cặp sách rồi chạy ngay ra vườn.

1.3. Các kiểu câu

1.3.1. Các kiểu câu xét theo cấu tạo ngữ pháp
a. Câu đơn
- Là câu đơn được cấu tạo bằng một kết cấu C-V.

VD: Thất bại là mẹ của thành công.

Trăng lên. Gió mơn man dìu dịu. Dòng sông trăng gợn sóng.

b. Câu ghép

• Khái niệm: Là câu gồm có hai kết cấu chủ vị nòng cốt trở lên, các kết cấu chủ vị
tương đối độc lập với nhau, mỗi kết cấu là một vế câu, nêu lên một sự việc, các sự
việc trong câu ghép có quan hệ nghĩa với nhau và được thể hiện ra bằng một quan hệ
ngữ pháp nào đấy.

• Phân loại: Câu ghép chia làm hai loại:

- Câu ghép không dùng từ ngữ làm phương tiện liên kết các vế
Ví dụ: Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị.
- Câu ghép có dùng từ ngữ làm phương tiện liên kết các vế. Gồm 2 loại nhỏ:

+ Dùng QHT làm phương tiện liên kết các vế
Ví dụ: Chúng tôi đã nhắc nhở nhiều lầnnhưng nó vẫn không nghe.

Vì tên Dậu là thân nhân của hắn cho nên chúng con bắt phải nộp thay.

+ Dùng cặp từ hô ứng để liên kết các vế
Ví dụ: Tôi chưa đánh roi nào mà thằng bé đã khóc.

Anh bảo sao, tôi làm vậy.
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1.3.2. Các kiểu câu xét theo mục đích nói
a. Câu kể
Câu kể (còn được gọi là câu trần thuật) là những câu dùng để:
- Kể, tả hoặc giới thiệu về sự vật, sự việc.
- Nói lên ý kiến hoặc tâm tư, tình cảm của mỗi người.
- Cuối câu kể thường có dấu chấm.
Ví dụ:
Hôm nay, em đi tổng kết năm học.
b. Câu hỏi
Câu hỏi (còn được gọi là câu nghi vấn) dùng để hỏi về những điều chưa biết. Phần
lớn câu hỏi là để hỏi người khác, nhưng cũng có những câu hỏi để tự hỏi mình.

Cuối câu hỏi thường có các từ nghi vấn (ai, gì, nào, sao,…). Khi viết, cuối câu hỏi có
dấu chấm hỏi (?)
Ví dụ:
Cậu làm bài tập này như thế nào?

Dùng câu hỏi vào mục đích khác: Nhiều khi, ta dùng câu hỏi không với mục đích để
hỏi về những điều cần biết, mà ta dùng câu hỏi để thể hiện thái độ khen, chê; thể
hiện sự khẳng định, phủ định; yêu cầu, mong muốn…
Ví dụ:
Em quét thế này mà bảo là sạch rồi à? (dùng câu hỏi để thể hiện sự chê trách)

c. Câu cảm
Câu cảm (còn được gọi là câu cảm thán) dùng để bộc lộ cảm xúc (vui mừng, thán
phục, đau xót, ngạc nhiên…) của người nói.
Trong câu cảm, thường có các từ ngữ: chao, ôi, quá, lắm,… Khi viết, cuối câu cảm
thường có dấu chấm than (!)
Ví dụ:
Cái áo này đẹp quá!
d. Câu khiến
Câu khiến (còn được gọi là câu cầu khiến) dùng để nêu yêu cầu, đề nghị, mong
muốn,...của người nói, người viết dành cho người nghe, người đọc. Khi viết, cuối
câu khiến thường có dấu chấm than (!) hoặc dấu chấm (.)
Ví dụ:
Hãy mở cửa ra cho thoáng phòng!
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1.4. Phân biệt một số kiểu câu/thành phần câu

1.4.1. Câu kể Ai là gì? Ai làm gì? Ai thế nào?
a. Câu kể Ai là gì?

- Dùng để giới thiệu, nêu định nghĩa, nhận xét về con người, sự vật, sự việc nào đó.
- Câu kể Ai là gì? gồm hai bộ phận: Chủ ngữ trả lời câu hỏi Ai? (cái gì? con gì?). Vì

vậy chủ ngữ thường do danh từ (cụm danh từ) tạo thành. Vị ngữ trả lời câu hỏi là gì?

(là ai? là con gì?). Vì vậy vị ngữ thường do danh từ (cụm danh từ) tạo thành.

Ví dụ: Mẹ em/ là giáo viên

DT

Mai / là một học sinh giỏi.

CDT

b. Câu kể Ai làm gì?

- Dùng để kể về hành động, hoạt động của con người, sự vật, sự việc ở chủ ngữ.

- Câu kể Ai làm gì? gồm hai bộ phận: Chủ ngữ trả lời câu hỏi Ai? (con gì?). Vì vậy

chủ ngữ thường do danh từ (cụm danh từ) tạo thành. Vị ngữ trả lời câu hỏi làm gì? Vì

vậy vị ngữ là động từ (cụm động từ) tạo thành.

Ví dụ: Bạn Tuấn/làm bài tập về nhà.

CĐT
Chim bông/bắt sâu trong vườn cây.

CĐT
c. Câu kể Ai thế nào?

- Dùng để miêu tả các đặc điểm, tính chất, trạng thái của con người, sự vật, sự việc ở
chủ ngữ.

- Câu kể Ai thế nào? gồm hai bộ phận: Chủ ngữ trả lời câu hỏi Ai? (cái gì? con gì?).

Vì vậy chủ ngữ thường do danh từ (cụm danh từ) tạo thành. Vị ngữ trả lời câu hỏi thế
nào? Vì vậy vị ngữ thường do tính từ (cụm tính từ, động từ chỉ trạng thái hoặc cụm

động từ chỉ trạng thái) tạo thành.

Ví dụ: Hoa hồng/ rất thơm.
CTT

Bé Lan/ rất vui.

CĐT
d. Sự khác biệt giữa 3 kiểu câu Ai là gì? Ai làm gì? và Ai thế nào?

*Về mặt ngữ pháp, ba kiểu câu nói trên chủ yếu khác nhau ở vị ngữ:
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- Câu kể Ai là gì? có vị ngữ là tổ hợp của từ là với danh từ, hoặc cụmdanh từ.

- Câu kể Ai làm gì? có vị ngữ là các động từ,hoặc cụm động từ chỉ hoạt động.

- Câu kể Ai thế nào? có vị ngữ là các tính từ/cụm tính từ hoặc động từ/cụm động từ
chỉ trạng thái.

*Về chức năng giao tiếp, mỗi kiểu câu trên thích hợp với một chức năng khác nhau:

- Câu kể Ai là gì? dùng để giới thiệu hoặc nêu nhận định về người hoặc vật.

Ví dụ: Bạn Nam là lớp trưởng lớp 4A.

Lan Hương là học sinh giỏi của lớp.

- Câu kể Ai làm gì?dùng để nêu hoạt động của người hoặc vật được nhân hoá.

Ví dụ: Minh quét nhà giúp mẹ.

Đàn dê ăn cỏ trên cánh đồng.

Những cậu tre bá vai nhau thì thầm đứng học.

- Câu kể Ai thế nào? dùng để miêu tả đặc điểm, tính chất hoặc trạng thái của người,
vật.
Ví dụ: Cánh đồng đẹp như một tấm thảm.

1.4.2. Bộ phận trả lời câu hỏi Thế nào? và Như thế nào?
- Bộ phận trả lời câu hỏi Thế nào? thường chỉ đặc điểm, tính chất của sự vật (người,

đồ vật, con vật, cây cối,…) được nói đến trong câu.

VD: Bông hoa thật đẹp.

-> Bông hoa thế nào?

- Bộ phận trả lời câu hỏi Thế nào? đóng vai trò là vị ngữ trong câu kể Ai thế nào?

VD: Bông hoa/thật đẹp.

CN (Cái gì?) VN (Thế nào?)

- Bộ phận trả lời câu hỏi Như thế nào? thường chỉ đặc điểm, tính chất của hoạt động,

trạng thái được nói đến trong câu.

VD: Cô ấy hát rất hay.

-> Cô ấy hát như thế nào?

VD: Em bé ngủ say sưa.

-> Em bé ngủ như thế nào?

- Bộ phận trả lời câu hỏi Như thế nào? không làm VN trong câu, nó thường đứng sau

trước hoặc đứng sau động từ để bổ sung ý nghĩa cho động từ đó (đóng vai trò là BN

trong câu).

VD: Quạt / chạy kêu xòng xọc.
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CN Bổ ngữ
VN

1.4.3. Câu có trạng ngữ chỉ nguyên nhân, mục đích, điều kiện/giả thiết và câu ghép
*Giống nhau:
Cả hai loại câu này đều có một bộ phận chỉ nguyên nhân, mục đích, điều kiện/giả
thiếtvà một bộ phận chỉ kết quả.

*Khác nhau:
- Câu ghép: Bộ phận chỉ nguyên nhân, mục đích, điều kiện/giả thiết là vế phụ của câu

(được cấu tạo là một cụm C-V).

- Câu đơn có trạng ngữ chỉ nguyên nhân, mục đích, điều kiện/giả thiết: Bộ phận chỉ
nguyên nhân, mục đích, điều kiện/giả thiết là thành phần phụ (Trạng ngữ) của câu

(được cấu tạo là một từ hoặc một cụm từ - chính phụ hoặc đẳng lập).

Một vài ví dụ:

TRẠNG NGỮ CÂU GHÉP

TN chỉ nguyên nhân:

-Con gà tốt mã vì lông,

Răng đen vì thuốc, rượu nồng vì

men.

-Vì chuôm cho cá bén đăng,
Vì chàng thiếp phải đi trăng về
mò.(Ca dao)

-Vì nó, ông ấy đã phải về gấp mà

không chờ anh được.

-Vì mưa, nó không đến kịp.

-Nhờ trời, ông ấy đã tai qua nạn

khỏi.

Câu ghép có quan hệ nguyên nhân-kết quả:

-Vì nó bị tai nạn, ông ấy đã phải về gấp mà

không chờ anh được.

-Vì trời còn mưa, nó không đến kịp.

-Nhờ trời phù hộ (mà) ông ấy đã tai qua nạn

khỏi.

TN chỉ điều kiện, giả thiết:

-Nếu ăn nóng thì món này sẽ rất

tuyệt.

-Hễ mưa thì chuyến đi sẽ bị hoãn.

-Giá mà có mưa thì cà phê đâu có bị
mất trắng thế này.

Câu ghép có quan hệ điều kiện/giả thiết -

kết quả:

-Nếu chúng ta ăn nóng thì món này sẽ rất

tuyệt.

-Hễ trời mưa thì chuyến đi sẽ bị hoãn.

-Giá mà trời đổ mưa thì cà phê đâu có bị
mất trắng thế này.
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TN chỉ mục đích:
- Để có được căn nhà này, nó đã

làm quần quật hàng mấy năm trời.

-Nhằm có được việc làm, những

thanh niên ấy không quản ngại học

hành.

Câu ghép có quan hệ mục đích-kết quả:

-Để tổ quốc được độc lập, họ đã hi sinh cả
tuổi thanh xuân.

-Cháu có công ấp ủ mầm sống, để xuân về
cây cối đâm chồi nảy lộc.

1.5. Liên kết giữa các câu trong một đoạn văn, một số biện pháp liên kết câu
a. Liên kết giữa các câu trong đoạn văn
- Đoạn văn là một chỉnh thể thống nhất, mỗi câu trong đoạn là một phần tử gắn bó

chặt chẽ với những câu khác để cùng thực hiện nhiệm vụ cấu tạo nên một đoạn văn
hoàn chỉnh nhằm thực hiện chức năng chung là giao tiếp và tư duy. Bởi vậy, các câu

trong đoạn phải có liên hệ khăng khít với nhau. Mỗi câu nằm trong một mạng lưới

liên hệ với những câu khác. Những mối liên hệ đó thể hiện những liên hệ giữa các ý,

các tư tưởng, các khía cạnh trong nội dung đoạn văn. Liên kết giữa các câu chính là

tập hợp các mối liên hệ về nội dung, hình thức của chúng với nhau. Liên kết chính là

yếu tố bảo đảm sự thống nhất của đoạn văn, không có nó không thành đoạn văn cho

dù từng câu một đều có nghĩa lí và có cấu tạo đúng các quy tắc ngữ pháp. Liên kết tạo

điều kiện cho những câu “chưa chuẩn” khi đứng biệt lập trở thành bình thường trong

đoạn văn.
b. Các phương diện liên kết câu

- Sự liên kết giữa các câu trong đoạn thể hiện ở hai phương diện: nội dung và hình

thức. Hai phương diện này quan hệ chặt chẽ với nhau: liên kết nội dung được thể hiện

bằng hình thức phù hợp, ngược lại hình thức liên kết dùng để diễn đạt liên kết nội

dung.

+ Liên kết nội dung: các câu trong đoạn văn đều cần phối hợp nhau một cách hài hòa,

bổ sung cho nhau cùng thể hiện một nội dung. Muốn vậy, các câu phải biểu thị cùng

một đối tượng hoặc các đối tượng có liên quan mật thiết với nhau. Dù trong hoàn

cảnh nào, chúng cũng phải hướng tới một đích thống nhất - tiểu chủ đề các đoạn. Liên

kết nội dung còn thể hiện ở quan hệ ý nghĩa chặt chẽ, logic giữa các câu trong đoạn

văn.
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+ Liên kết hình thức: để gắn các câu lại với nhau, chúng ta sử dụng một số cách thức

nhất định - các phương thức liên kết. Các phương thức liên kết được thể hiện bằng các

phương tiện liên kết - các phương tiện ngôn ngữ có tác dụng liên kết.

c. Một số biện pháp liên kết câu

- Phép lặp: Lặp là sử dụng một số yếu tố ngôn ngữ ở các câu kế tiếp nhau trong đoạn.

Các phương tiện ngôn ngữ dùng để thực hiện phương thức này là: các từ ngữ lặp lại,

các hình thức ngữ âm, các kết cấu ngữ pháp lặp lại. Chia thành 3 bình diện:

+ Lặp ngữ âm: VD:

Cái cò mà đi ăn đêm

Gặp phải cành mềm lộn cổ xuống ao

Ông ơi, ông vớt tôi vào

Tôi có lòng nào ông hãy xáo măng
+Lặp từ vựng:

Tre Đồng Nai, nứa Việt Bắc, tre ngút ngàn Điện Biên Phủ. Luỹ tre thân mật làng tôi

(...), ở đâu cũng có nứa tre làm bạn. (Thép Mới, Cây tre Việt Nam)

+ Lặp ngữ pháp:

VD: Trăng là cái liềm vàng trên đồng sao. Trăng là cái đĩa bạc trên tấm thảm nhung da

trời.

- Phép thế: Đây là phép thay thế các từ ngữ đi trước bằng các từ ngữ tương đương ở
các câu sau. Nhờ vậy, đối tượng vẫn được duy trì để triển khai, phát triển nhờ đó mà
các câu được liên kết với nhau. Phép thế sử dụng một số phương tiện sau: đại từ, các

từ đồng nghĩa hoặc gần nghĩa.
Có hai cách thay thế;

+ Thay thế bằng đại từ.

VD: Ngày xưa, có hai anh em nhà kia, cha mẹ đều mất sớm. Họ ở chung với nhau

một nhà.

+ Thay thế bằng từ đồng nghĩa hoặc gần nghĩa.
VD: Từ đó, oán nặng thù sâu, hằng năm Thủy Tinh làm mưa gió, bão lụt dâng nước

đánh Sơn Tinh. Nhưng năm nào cũng vậy, vị thần nước đánh chán chê vẫn không

thắng nổi thần núi để cưới Mị Nương, đành rút quân.
- Phép nối: sử dụng các từ, ngữ nối kết giữa các câu với nhau. Mối quan hệ giữa các

câu được thể hiện bởi ý nghĩa của từ ngữ dùng để nối. Các từ ngữ này thường nằm ở
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các câu sau. Các phương tiện thường gặp dùng để nối là: quan hệ từ, từ ngữ chuyển

tiếp, phụ từ.

VD: Từ đó, oán nặng thù sâu, hằng năm Thủy Tinh làm mưa gió, bão lụt dâng nước

đánh Sơn Tinh. Nhưng năm nào cũng vậy, vị thần nước đánh chán chê vẫn không

thắng nổi thần núi để cưới Mị Nương, đành rút quân.
1.6. Dấu câu
a. Các chức năng của dấu câu

- Dấu câu có chức năng thể hiện mối quan hệ ngữ pháp và các ý nghĩa tình thái chủ
quan hay khách quan. Có thể kể đến những chức năng cụ thể sau đây của dấu câu:

+ Chức năng phân cách các bộ phận trong câu (các thành phần câu, các vế câu…);
+ Chức năng phân cách các câu;
+ Chức năng thể hiện mục đích nói (trực tiếp hoặc gián tiếp);

+ Chức năng bộc lộ thái độ, tình cảm của người nói với người nghe hoặc với hiện

thực được nói tới.

b. Chức năng và cách sử dụng của mỗi loại dấu câu tiếng Việt

* Dấu chấm (.)

- Dấu chấm dùng để kết thúc câu trần thuật, hoặc câu cầu khiến. Dấu chấm đặt ở cuối

câu, khi câu được viết ra đầy đủ, trọn vẹn toàn bộ kết cấu ngữ pháp và nội dung thông

báo của nó.

Ví dụ:

Bình yêu nhất là hai bàn tay mẹ.

Ngay thềm lăng, mười tám cây vạn tuế tượng trưng cho hàng quân danh dự đứng

trang nghiêm.

- Dấu chấm đặt ở cuối một đoạn văn (dấu chấm xuống dòng) đồng thời là dấu hiệu kết

thúc đoạn văn.
Ví dụ:

Máy bay vừa lên, trả lại một tĩnh mạc trên đồng cỏ tranh, người đứng dưới

đường băng lại nghe tiếng mõ trâu ở một bụi lau nào gần đấy. Một con gà trong đồi

cất tiếng gáy trưa. Không biết gà rừng hay gà nhà. Những bánh xe lam đưa khách rời

sân bay sang phố rào rạo, xa xa qua cầu Nậm - Khan.

Đến lúc trông thấy nhà hai bên đường mới biết đã vào thành phố. ở dưới sông

Mê Kông, sông Nậm – Khan trông lên phố cũng không thấy nhà, chỉ thấy bụi tre trúc,

cây dừa, đôi chỗ một bậc dốc xuống bến như bất cứ làng nào ven sông. Đến khi thấy
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thấp thoáng chòm tháp nhọn vòng ngôi đỉnh núiPhuxi, mới biết đây là Luông Pha
Bang.

* Dấu chấm hỏi (?)

- Dấu chấm hỏi thường được dùng kết thúc một câu nghi vấn.

- Dấu chấm hỏi tương ứng với ngữ điệu câu nghi vấn hoặc tương ứng với một số từ
nghi vấn.

Ví dụ:

A Phủ ăn cơm chưa?
Bác có lạnh lắm không?

Tôi biết làm thế nào bây giờ?

- Dấu chấm hỏi còn có những cách dùng đặc biệt sau đây:
+ Đặt trong một dấu ngoặc đơn (?) ở ngay sau những từ ngữ trong hoặc cuối câu có

nội dung mà người viết chưa thật tin tưởng hoặc có điều hoài nghi, cần xem xét thêm.

+ Dùng thay thế một câu đối thoại, hay nói đúng hơn, là một câu đối thoại không

được nói ra bằng lời, mà chỉ là thể hiện tình cảm, thái độ và ý nghĩ hoài nghi đáp lại

một lời nói của người đối thoại.

Ví dụ:

- Thứ hai và thứ ba tuần sau con không phải đi học.

- ?

- Bởi vì con được nghỉ bù ngày 30/ 4 và ngày 1/5.

* Dấu chấm than (!)

- Dấu chấm than dùng để kết thúc một câu cảm thán hoặc một câu cầu khiến.

- Dấu chấm than thể hiện cảm xúc, thái độ, tình cảm, ý chí, nguyện vọng v.v… tương
ứng một ngữ điệu hoặc với một số tình thái từ hoặc phụ từ thích hợp.

Ví dụ:

A Phủ hấp tấp bảo vợ:

- Nó là cán bộ!

Rồi đột nhiên A Phủ hăng lên, nhảy lại trước mặt người lạ kêu lên:

- Pá Chính!

Người lạ mặt vẫn điềm tĩnh cầm bát bột ngô. A Phủ trợn mắt:

- Tao thù mày! (Tô Hoài)

- Dấu chấm than còn có những cách dùng đặc biệt sau đây:
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+ Dùng cuối câu cầu khiến (cuối câu cầu khiến thường dùng dấu chấm than, tuy

nhiên, cũng có thể dùng dấu chấm).

Ví dụ: Hãy đứng dậy!

+ Dùng dấu chấm than trong một dấu ngoặc đơn (!) và đặt sau từ ngữ trong câu hay

đặt cuối câu để biểu thị một thái độ mỉa mai, châm biếm về nội dung được nêu ra

trong từ ngữ hoặc câu đó; dùng phối hợp dấu chấm than với dấu chấm hỏi trong một

dấu ngoặc đơn (!?) đặt sau từ ngữ hoặc câu để biểu thị thái độ vừa châm biếm vừa

hoài nghi về nội dung được nêu ra trong từ ngữ hoặc câu đó.
Ví dụ:

Bọn địch đưa tin: chúng đã bình định được vùng này (!)

Bọn địch đưa tin: chúng đã bình định được vùng này (!?)

* Dấu chấm lửng (…)
- Dấu chấm lửng (hay dấu ba chấm) dùng để kết thúc một câu chưa trọn vẹn về nội

dung, chưa nói hết ý hoặc người nói không định nói hết, và có thể có chỗ chưa được

hoàn chỉnh về mặt cấu tạo.

Ví dụ:

Chợt nghe tin nhà… Ra thế…
Lượm ơi… (Tố Hữu)

- Dấu chấm lửng còn có cách dùng đặc bịêt sau đây:
+ Đánh dấu những bộ phận (từ, ngữ, câu hay đoạn văn) bị lược bỏ trong một lời đối

thoại hay một đoạn văn.
Ví dụ:

Chích bông là một con chim bé xinh đẹp trong thế giới loài chim… Thếmà khéo lắm đấy.
Trong những trường hợp này, dấu chấm lửng có thể đặt đầu câu, cuối câu, hoặc giữa

câu, ở ngay chỗ có bộ phận câu / đoạn văn bị lược bỏ hay không được viết ra đầy đủ.

+ Dấu chấm lửng còn thể hiện thái độ ngập ngừng, lời nói đứt quãng do cảm xúc

mạnh.

Ví dụ:

Ông lão sợ run:

- Dạ…bẩm…không…
* Dấu phẩy (,)

- Dấu phẩy dùng rất phổ biến trong câu. Nó có tác dụng phân lập các từ ngữ làm

thành phần câu trong những trường hợp sau đây:
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+ Đánh dấu chỗ ngắt giữa các thành phần câu. Ví dụ: Vì thế, mỗi khi cành mai rung

rinh cười với gió xuân, ta liên tưởng tới hình ảnh một đàn bướm vàng rập rờn bay

lượn.

+ Ngăn cách các thành phần câu có quan hệ đẳng lập, các thành phần có chức vụ ngữ
pháp như nhau (đồng chức), khi không dùng kết từ liên kết và phân lập chúng.

Ví dụ: Thỉnh thoảng cũng có những chuyến chở cánh kiến trắng, cánh kiến đỏ, sợi

móc, da trâu sống, xương và sừng nai, hươu, xương gấu, xương hổ.

* Dấu hai chấm (:)

- Dấu hai chấm dùng để báo hiệu một chuỗi liệt kê, một vế giải thích, giới thiệu hay

thuyết minh.

- Dấu hai chấm thường dùng trong các trường hợp sau:

+ Đặt trước một chuỗi liệt kê, hoặc đặt giữa hai vế giải thích, giới thiệu hay thuyết

minh trong một câu.

Ví dụ: Cảnh vật xung quanh tôi có sự thay đổi lớn: hôm nay, tôi đi học.

+ Đặt cuối câu để báo trước một lời đối thoại trực tiếp hay một nội dung thuyết minh,

giải thích.

Ví dụ:

Bá Kiến nói với Chí Phèo:

- Anh này lại say khướt rồi. Chí Phèo trả lời:

- Bẩm không ạ, bẩm thật là không say. (Nam Cao)

+ Đặt trước một dấu ngoặc kép dẫn ra một lời đối thoại hoặc một đoạn trích nguyên

văn được đóng khung bằng dấu ngoặc kép.

Ví dụ: Trong một lần về thăm Đền Hùng, Bác Hồ kính yêu đã nói: “Các Vua
Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.
* Dấu gạch ngang (-)

- Dấu gạch ngang được dùng trong những trường hợp sau:

+ Đặt ở đầu một lời đối thoại trực tiếp do nhân vật tự nói ra để phân lập với lời đối

thoại trực tiếp của nhân vật khác hay những câu không phải là lời đối thoại trực tiếp.

Ví dụ:

Tôi chạy ra. Người ấy đứng lại:

- Chị Vựng đấy à?

- Không. Lượng đây!
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+ Đặt ở đầu những đoạn liệt kê, trình bày những nội dung ngang hàng nhau trong một

bố cục chung.

Ví dụ:

- Yêu tổ quốc, yêu đồng bào

- Học tập tốt, lao động tốt

- Đoàn kết tốt, kỉ luật tốt

- Giữ gìn vệ sinh thật tốt

- Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm

+ Dùng để tách biệt thành phần giải thích với thành phần được giải thích trong câu (chú

ngữ).

Ví dụ:

Những dãy tính cộng hàng ngàn con số! - Pa-xcan nghĩ thầm trong bụng.

Trên sông Bến Hải - con sông nằm ngang vĩ tuyến mười bảy ghi dấu ấn lịch sử của

một thời chống Mĩ cứu nước ròng rã suốt hai mươi năm - thuyền chúng tôi đang xuôi
dòng, trôi.

* Dấu ngoặc đơn (   )
- Dấu ngoặc đơn dùng để phân lập phần chú ngữ trong câu. Ví dụ:

Cô bé nhà bên (có ai ngờ) cũng vào du kích

Hôm gặp tôi vẫn cười khúc khích

Mắt đen tròn (thương thương quá đi thôi!).
(Quê hương - Giang Nam)

* Dấu ngoặc kép “   ”
- Dấu ngoặc kép dùng trong các trường hợp sau đây:
+ Phân lập những từ ngữ, câu, đoạn văn được trích dẫn nguyên văn của người khác và

được dùng trong câu.

Ví dụ:

Tôi ngồi trên tàu vào Nam, trong đầu vang lên câu hát “Đi dọc Việt Nam theo bánh

con tàu quay…”.
+ Đánh dấu lời đối thoại trực tiếp của nhân vật. Ví dụ:

Cả làng Vũ Đại ai cũng tự nhủ: “Chắc nó trừ mình ra”. (Nam Cao)

+ Biểu thị một thái độ, một cảm xúc đối với sự vật, sự việc biểu hiện trong từ ngữ hay

câu được đặt trong dấu ngoặc kép. Ví dụ:
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Chúng đề xướng nào là văn nghệ “chủ quan”, “viễn kiến”, nào là triết lí “duy
linh”…
1.7. Sơ giản về đoạn văn
a. Khái niệm đoạn văn
Đoạn văn là đơn vị trực tiếp tạo nên văn bản, thể hiện một cách tương đối trọn vẹn

một tiểu chủ đề, bắt đầu bằng chữ cái viết hoa lùi đầu dòng và kết thúc bằng dấu chấm

xuống dòng.

Đặc trưng của đoạn văn
- Về dung lượng: đoạn văn là một bộ phận của văn bản, thường bao gồm một số câu

(trường hợp đặc biệt có thể là một câu).

- Về liên kết: các câu trong đoạn văn luôn có sự liên kết chặt chẽ với nhau để thể hiện

một tiểu chủ đề. Tiểu chủ đề này là một bộ phận của chủ đề toàn văn bản.

- Về cấu trúc: Mỗi đoạn văn có một cấu trúc nhất định. Cấu trúc này thể hiện cách

thức và phương hướng phát triển của tiểu chủ đề của đoạn.

- Về hình thức: bắt đầu bằng chữ cái viết hoa lùi đầu dòng và kết thúc bằng dấu chấm

xuống dòng.

b. Câu chủ đề của đoạn văn
- Là câu mang ý chính của toàn đoạn. Vị trí của câu chủ đề tùy thuộc vào kết cấu của

đoạn.

+ Câu chủ đề ở đầu đoạn: đoạn văn diễn dịch.

Ví dụ: Tham nhũng là vấn đề được quan tâm hàng đầu ở Châu Á (1). Mới đây
chính phủ Hàn Quốc bắt giam hai cựu bộ trưởng Bộ quốc phòng và hai cựu tướng

lĩnh về tội nhận hối lộ một triệu đô la (2). Giới lập pháp ở Đài Loan hiện phải công

khai tài sản của mình và rồi đây các viên chức cao cấp trong chính phủ cũng sẽ làm

điều đó (3). Cũng do tham nhũng, đảng dân chủ tự do cầm quyền ở Nhật Bản đã mất

đa số ghế tại hạ viện (4). (Báo Tuổi trẻ, số ngày

05/08/1993)

+ Câu chủ đề ở cuối đoạn: đoạn văn quy nạp.

Ví dụ: Tại Nhật Bản, do tham nhũng Đảng tự do cầm quyền đã mất đa số ghế tại hạ
viện (1). Mới đây chính phủ Hàn Quốc đã bắt giam hai cựu bộ trưởng Bộ quốc phòng

và hai cựu tướng lĩnh về tội nhận hối lộ một triệu đô la (2). Giới lập pháp ở Đài Loan
hiện phải công khai tài sản của mình và rồi đây các viên chức cao cấp trong chính phủ
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cũng sẽ làm điều đó (3). Tham nhũng là vấn đề được quan tâm hàng đầu ở Châu Á

(4).

+ Câu chủ đề ẩn: đoạn văn song hành.
Ví dụ: Phan Tòng cầm quân rồi hi sinh, đầu còn đội khăn tang (1). Hồ Huân Nghiệp

lúc sắp bị hành hình mới có thì giờ nghĩ đến mẹ già (2). Phan Đình Phùng đành nuốt

giận khi biết giặc và tay sai đốt nhà, đào mả và khủng bố gia đình thân thuộc của

mình (3). Cha già, mẹ yếu, vợ dại, con thơ gánh gia đình rất nặng mà Cao Thắng cứ
bỏ đi cứu nước rồi chết (4). (Lịch sử văn học Việt Nam)

Câu chủ đề ẩn: Lòng yêu nước của dân tộc ta.

+ Câu chủ đề ở đầu và cuối đoạn: đoạn văn tổng- phân- hợp.

Ví dụ: Tiếng Việt chúng ta rất đẹp, đẹp như thế nào đó là điều khó nói (1). Chúng

ta không thể nói tiếng ta đẹp như thế nào, cũng như ta không thể nào phân tích cái

đẹp của ánh sáng, của thiên nhiên (2). Nhưng đối với chúng ta là người Việt Nam,

chúng ta cảm thấy thưởng thức một cách tự nhiên cái đẹp của tiếng ta, tiếng nói của

quần chúng nhân dân trong ca dao và dân ca, lời văn của các nhà văn lớn (3). Có lẽ
tiếng Việt của chúng ta đẹp, bởi vì tâm hồn của người Việt Nam ta rất đẹp, bởi vì

đời sống, cuộc đấu tranh của nhân dân ta từ trước tới nay là cao quý, là vĩ đại,
nghĩa là rất đẹp (4).(Phạm Văn Đồng)

3.8. Sơ giản về văn bản
a. Khái niệm

- Văn bản là sản phẩm của hoạt động giao tiếp ngôn ngữ có tính trọn vẹn về nội dung,

hoàn chỉnh về hình thức, được tổ chức theo một kết cấu chặt chẽ nhằm đạt đến những

đích giao tiếp nhất định.

- Đích của văn bản chính là sự tác động nào đấy tới người đọc. Dù văn bản có nội dung

tự bộc lộ nhưng gián tiếp hay trực tiếp nó vẫn tác động đến người đọc. Đó là các tác
động:

+ Tác động nhận thức: Đọc xong một văn bản, người đọc hiểu được một sự việc nào

đấy của hiện thực khách quan, hiểu được ý kiến, quan điểm, sự suy nghĩ của người

viết.

+ Tác động về tình cảm: Người đọc không những có hiểu biết, nhận thức mới mà còn

nảy sinh tình cảm, thái độ đối với nội dung hiện thực được phản ánh hoặc với người

viết, người nói.
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+ Tác động về hành đông: Nhận thức, tình cảm hình thành ở người đọc dẫn tới những

hành động, ứng xử phù hợp.

b. Kết cấu của văn bản

Ngoài đầu đề, văn bản thường có 3 phần: mở bài, triển khai (thân bài) và kết bài.

* Phần mở bài có nhiệm vụ giới thiệu nội dung trình bày, dẫn dắt người đọc, người

nghe đi dần vào vấn đề. Phần này cũng có mục đích thu hút sự quan tâm chú ý của

người đọc, người nghe.

* Phần triển khai (thân bài) có nhiệm vụ trình bày nội dung cơ bản của văn bản. Nó

thường là nội dung cụ thể của vấn đề được đặt ra ở phần mở bài. Với các kiểu loại văn
bản khác nhau thì phần triển khai cũng khác. Ví dụ, văn bản kể chuyện là quá trình

phát triển của câu chuyện. Văn bản miêu tả lại là bức tranh hiện thực của đối tượng

được miêu tả, còn văn nghi luận là các ý kiến và lí giải về các ý kiến đó...
* Phần kết bài có nhiệm vụ tổng kết, khát quát nâng cao nội dung đã được triển khai.

Phần kết có khi cũng gợi mở hướng giải quyết, những khả năng tiến triển, những cảm

nghĩ, những bài học bổ ích được rút ra.

Ba phần của văn bản phải thống nhất với nhau, mở thế nào thì kết thế ấy. Tuy nhiên,

cũng có những lúc văn bản vắng một hoặc thậm chí cả hai thành phần mở bài và kết bài.

c. Các kiểu mở bài (trực tiếp, gián tiếp)

- Mở bài là giới thiệu vấn đề cần bàn luận trong bài làm cơ sở cho phần thân và kết

bài. Đồng thời khêu gợi, tạo không khí cho người đọc với vần đề cần nêu. Với nguyên

tắc nêu đúng vấn đề đặt ra trong đề bàivà chỉ được phép nêu những ý khái quát.

- Các bước tiến hành:

+ Xác định vấn đề cần nêu trong mở bài: Bằng cách đặt và trả lời cho câu hỏi: Mở bài

của bài văn này nêu cái gì?

+ Xác định cách nêu vấn đề: Bằng cách đặt và trả lời cho câu hỏi: Nêu như thế nào?

- Có 2 cách mở bài chính là mở bài trực tiếp và gián tiếp:

+ Mở bài trực tiếp: là cách mở bài đi thẳng vào vấn đề. Ưu điểm của cách mở bài trực

tiếp:

++ Đi thẳng ngay vào bài nên tránh được sự lan man, xa đề hoặc lạc đề.

++ Dễ vận dụng đối với các học sinh có kĩ năng lập luận yếu.

++ Tiết kiệm được thời gian suy nghĩ cho người viết.

Nhược điểm: Ít tạo được không khí lôi cuốn cho người đọc.
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Ví dụ: Người em yêu quý nhất trong gia đình đó chính là người mẹ em. Mẹ là người

đã cho em cuộc sống quý giá, nuôi nấng em từng thuở lọt lòng. Với em, hình ảnh của

mẹ luôn khắc sâu trong tâm trí và trái tim của mình.

+ Mở bài gián tiếp: là kiểu mở bài nêu vấn đề sẽ bàn sau khi dẫn ra một ý kiến khác

có liên quan gần gũi với vấn đề (với nhiều hình thức). Để bài làm có không khí tự
nhiên và có chất văn, người ta thường mở bài theo hướng gián tiếp.

Có 4 cách mở bài gián tiếp:

++ Cách 1: Diễn dịch (suy diễn) “Với mở bài theo lối diễn dịch các em nêu ra những

ý kiến khái quát hơn vấn đề đặt ra trong đề bài rồi mới bắt đầu vào vấn đề ấy.

++ Cách 2: Quy nạp Mở bài theo kiểu quy nạp tức là nêu lên những ý nhỏ hơn vấn đề
đặt ra trong đề bài rồi mới tổng hợp lại vấn đề cần nghị luận.

++ Cách 3: Tương liên (tương đồng) Chúng ta có thể mở bài theo cách tương liên:
Nêu lên một ý giống như ý trong đề rồi bắt sang vấn đề cần nghị luận. Ý được nêu ra

có thể là một câu tục ngữ, ca dao, danh ngôn, một nhận định hoặc những chân lý phổ
biến, những sự kiện nổi tiếng.

++ Cách 4: Tương phản (đối lập) Còn một cách nữa để có một mở bài gián tiếp đó là
sử dụng phương pháp đối lập. Người viết thường nêu lên những ý trái ngược với ý

trong đề bài rồi lấy đó làm cớ để chuyển sang vấn đề cần nghị luận.

Ví dụ với đề bài “Tả một loài hoa mà em yêu thích” thì các em có thể làm như sau:
Chưa có mùa xuân nào vườn hoa nhà em lại nở nhiều bông như năm nay. Chúng như
đang đua nhau khoe sắc, tỏa hương trong vườn. Nào hồng, nào huệ, nào cúc, rồi lay

ơn, thược được… cây hoa nào cũng đẹp cũng thơm. Nhưng em thích nhất vẫn là cây

hoa hồng do chính tay ông nội trồng cách nay mười năm, nó cũng gắn liền với tuổi

thơ em vậy.

Mặc dù cách mở bài gián tiếp được đánh giá cao cũng như thu hút người đọc vào nội

dung của bài nhưng nếu các em không chú ý, kiểm tra lại sẽ dễ dẫn tới lan man, lạc

đề.

d. Các kiểu kết bài (mở rộng không mở rộng)

- Kết bài là một trong ba phần của bố cục một bài làm văn (Mở bài, Thân bài, Kết

bài). Phần kết bài có nhiệm vụ tổng hợp, khái quát, đánh giá lại vấn đề đang nghị luận

hoặc đưa ra những bàn luận mở rộng, những cái nhìn nâng cao vấn đề.
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- Kết bài mở rộng (kết bài bằng cách bình luận mở rộng và nâng cao): là kiểu kết bài

trên cơ sở quan điểm chính của bài viết, bằng liên tưởng, vận dụng, người viết phát

triển, mở rộng nâng cao vấn đề.

- Kết bài không mở rộng (kết bài bằng cách tóm lược): là kiểu kết bài mà ở đó người

viết tóm tắt quan điểm, tổng hợp những ý chính đã nêu ở thân bài. Cách kết bài này dễ
viết hơn và thường được sử dụng nhiều hơn.
Ví dụ: Với đề bài Tả một người thân của em

- Kết bài không mở rộng: “Mỗi lúc hình dung ra hình dáng thân thương bà, đôi mắt

hiền từ, nước da màu hạt dẻ nhăn nheo của bà, tôi luôn tự nhủ thầm: “Hãy làm điều

tốt để bà vui”.
- Kết bài mở rộng: “Bà em đã khoẻ lại. Mọi người đều vui mừng nhưng em là người

sung sướng nhất. Sau trận ốm, bà em vẫn làm việc, vẫn nấu cơm, dọn nhà cửa và dạy

em học. Ôi có lẽ trên đời này, bà em là người tốt với em. Bà là người mà em yêu nhất.

Em mong sao bà sống trăm tuổi vui vầy với con cháu”.
Thực hành
1. Câu “Xa xa, sau luỹ tre làng, thấp thoáng mái chùa cổ kính” có cấu tạo thành phần câu là:

A. TN, CN - VN         B. TN, TN, CN - VN          C. TN, TN, VN - CN

2. Gạch dưới chủ ngữ trong các câu văn sau:
a. Chiều chiều, trên bãi thả diều, đám trẻ mục đồng chúng tôi hò hét nhau thả diều thi.
b. Hôm nay là ngày tỉnh Hải Dương tổ chức giao lưu học sinh giỏi toàn diện.
c. Đoạn đường dành riêng cho dân bản tôi đi về phải vượt qua một con suối to.
d. Sự yên lặng làm Thanh mãi mới cất được tiếng gọi khẽ.
e. Dòng suối róc rách trong suốt như pha lê hát lên những bản nhạc dịu dàng.

g. Mỗi buổi sớm các cô gái đi ra nương, gấu váy cũng như hai ống tay áo dính đầy cỏ may
và ướt đẫm sương đêm.
h. Những cây bàng khẳng khiu, trơ trụi lá đâm chồi, nảy lộc.
i. Ở miền rừng núi, lúc sáng sớm, tiết trời thường lành lạnh.
k. Trên cánh đồng, nơi ngực cô Mai tì xuống để đón đường bay của giặc, mọc lên những
bông hoa tím.

l. Thoắt cái, trắng long lanh một cơn mưa tuyết.
m. Chiều tà, biển trong veo màu mảnh chai.
3. Chủ ngữ trong câu: “Tiếng cá quẫy tũng toẵng quanh mạn thuyền” là:

A. Tiếng cá                                  B. Tiếng cá quẫy                    C. Tiếng cá quẫy tũng toẵng
4. Trong câu: “Tiếng nước chảy róc rách”. Bộ phận chủ ngữ là:

A. Tiếng B. Nước                                  C. Tiếng nước chảy
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5. Chủ ngữ trong câu: “Buổi sáng, khi tôi đến trường, Nam đã trực nhật xong.” là:

Α. Τôi                                         B. Trường                                C. Nam
6. Ghi lại chủ ngữ trong câu “Nó bèn kiếm một cặp kính đeo lên mắt, một ống nghe cặp vào

cổ, một cái áo choàng khoác lên người, một chiếc mũ thêu chữ thập đỏ chụp lên đầu”.
7. Ghi lại chủ ngữ trong câu: “Quả thật Đà Lạt làm tôi ngây ngất.”
8. Ghi lại chủ ngữ trong câu: “Trong vườn, trắng muốt hoa bưởi”.
9. Cho câu sau: “Hình ảnh người dũng sĩ mặc áo giáp sắt, đội mũ sắt, cưỡi ngựa sắt, vung roi
sắt, xông thẳng vào quân giặc”. Là câu sai vì:

A. Thiếu chủ ngữ                         B. Thiếu vị ngữ                      C. Thiếu trạng ngữ
10. Dòng nào dưới đây không phải là câu:

A. Trên cành cây, ve đua nhau kêu ra rả.
B. Khi em nhìn thấy ánh mắt đầy yêu thương của mẹ.
C. Hoa đang đi học.
11. Tìm TN - CN - VN trong mỗi câu:
a) Cái hình ảnh trong tôi về cô, đến bây giờ, vẫn còn rõ nét.

b) Khi mặt trời lên, những chú chim hoạ mi xinh xắn đua nhau cất tiếng hót.
c) Bình minh lên nhuộm đỏ cả chân trời.
d) Khi hè về, những tán lá xanh tươi che mát cả sân trường.
e) Sang thu, hoa cúc vàng tươi như nắng nhuộm lưng đồi.
g) Vì Lan lơ là học tập, Lan học sút hẳn đi.
h) Một giờ sau cơn giông, người ta hầu như không nhận thấy trời hè vừa ủ dột.
i) Gặp mưa bụi li ti, những chùm nụ nở hoa.
k) Trên bờ, cây ê– ban màu lục điểm hoa trắng mọc um tùm.

1) Phía xa, trên mặt hồ xanh thẳm, thấp thoáng mấy cánh buồm trắng.
m) Dưới bóng tre của ngàn xưa, thấp thoáng mái chùa cổ kính.
n) Những cây bàng và cây dừa ở đảo Trường Sa đều đã cao tuổi.
o) Sáng mồng một Tết, trên các sười đồi ven làng, các cụ phụ lão và nam nữ thanh niên đang
trồng cây.
ô) Buổi chiều, nắng vừa nhạt, sương đã buông nhanh xuống mặt biển.
12. Đặt câu kể về hoạt động học tập của lớp em theo cấu trúc:
a) CN - VN                            b) CN - VN - VN                                c) TN - VN - CN

13. Đặt câu về chủ đề học tập có:
a) TN chỉ nguyên nhân

b) TN chỉ thời gian
c) TN chỉ mục đích
d) TN chỉ địa điểm
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e) TN chỉ phương tiện
14. Đặt câu theo mô hình:

a) CN - VN - VN

b) VN - CN

c) TN - CN - VN

d) TN - TN - CN - VN

e) TN - VN - CN

15. Tìm TN - CN - VN trong mỗi câu:
a) Từ cái căn gác nhỏ của mình, Hải có thể nghe thấy tất cả các âm thanh náo nhiệt, ồn ã của
thành phố thủ đô.
b) Đứng trên đó, Bé trông thấy con đò, xóm chợ, rặng trâm bầu và cả những nơi ba má Bé
đang đánh giặc.
c) Cô tôi lại đội rổ lên đầu, lại men theo luỹ tre sau nhà tôi, đi ra con đường rộng chạy giữa
những đám bắp đang trổ cờ hay giữa những đám đậu phụng hoa vàng lấm tấm.
d) Một làn gió chạy qua, những chiếc lá lay động như những đốm lửa vàng, lửa đỏ bập bùng

cháy.

16. Tìm TN trong mỗi câu và nêu rõ ý nghĩa của từng TN.
a) Từ tít trên cao kia, mùi hoa lí toả xuống thơm ngát.
b) Quen sống trong bóng tối, bọ ve định hướng rất giỏi.
c) Rồi lặng lẽ, từ từ, khó nhọc mà thanh thản, hệt như mảnh trăng nhỏ xanh non mọc trong
đêm, cái đầu chú ve ló ra, chui dần khỏi xác bọ ve.
d) Đột ngột và mau lẹ, chú ve ráng hết sức cong người chồm lên cái xác của chính mình,

bám chặt lấy vỏ cây, rút nốt đôi cánh mềm ra khỏi xác ve.
e) Hết mùa hoa, chim chóc cũng vãn dần.
g) Có những buổi chiều chập choạng tối, chúng vẫn cứ lặn ngụp ngoài hồ, không chịu về.
h) Giữa khoảng triền miên rộng rãi, ngân đưa một điệu hát lơ lửng hay trên dòng nước, một
điệu hát đò đưa trầm trầm, lặng lẽ.
17. Xác định CN-VN của câu sau, khoanh tròn vào chữ cái trước câu ghép. Gạch chéo giữa
vế câu của câu ghép:
a. Dưới nắng vàng mong manh của buổi sớm bình minh, Bong bóng bỗng trở nên rực rỡ, lấp
lánh bảy sắc cầu vồng.
b. Bong bóng thích quá định sà xuống nhưng một chú ếch từ dưới mặt nước nhảy chồm lên

tàu lá khiến “hạt ngọc” tan ra.
18. Xác định TN, CN-VN của các câu sau, khoanh tròn vào chữ cái trước câu ghép.
a. Nếu mưa thì trận đấu bóng chiều nay sẽ hoãn lại.
b. Nếu trời mưa thì trận đấu bóng chiều này sẽ hoãn lại.
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c. Do sự cố tắc đường mà Lan đến lớp muộn.
d. Do Lan gặp sự cố tắc đường nên bạn đến lớp muộn.
19. Những câu sau đây dùng thiếu QHT. Em hãy lựa chọn QHT phù hợp để điền vào chỗ
trống cho hoàn chỉnh câu ghép có 2 vế chỉ quan hệ nguyên nhân - kết quả.
a. ..........mưa kéo dài ...........đồng ruộng ngập lụt.
b. Bạn ấy bị điểm kém ......... bạn đã quá chủ quan.
c. ........... cơn động đất quá mạnh ............ rất nhiều người thiệt mạng.
d. ..........gió to .......... cây cối bị đổ.
e. ............. Nam có nhiều cố gắng ........... Nam đã được thầy yêu, bạn mến.
f. Đồng ruộng khô hạn ............. nắng hạn kéo dài.

20. Xác định CN-VN của câu sau, khoanh tròn vào quan hệ từ (Xác định rõ từng vế của câu
ghép, ghi rõ vế chỉ nguyên nhân và vế chỉ kết quả).
a. Do ông tôi chăm tập thể dục nên ông rất khoẻ.
b. Các bạn nhỏ mồ côi đã có một cái Tết ấm áp nhờ chúng ta tích cực làm từ thiện.
c. Tại vì thỏ quá kiêu căng, coi thường ta nên nó đã thua cuộc.
d. Hoa đào nở sớm bởi thời tiết không thuận.
21. Đặt câu ghép có 2 vế câu có quan hệ:
a. Nguyên nhân - kết quả.                                     b. Kết quả - nguyên nhân

22. Phân tích thành phần cấu tạo các câu sau:
a. Tại lớp trưởng vắng mặt nên cuộc họp lớp bị hoãn lại.
b. Vì bão to nên cây cối đổ rất nhiều.
c. Tớ không biết việc này vì cậu chẳng nói với tớ.
d. Do nó học giỏi Văn nên nó làm bài văn rất nhanh.
23. Điền quan hệ từ hoặc cặp quan hệ từ vào mỗi câu văn sau cho phù hợp để tạo thành

những câu ghép có quan hệ giả thiết - kết quả:
a. ............Nam kiên trì luyện tập........ cậu ấy sẽ trở thành một vận động viên giỏi.
b. ...........trời nắng quá........... em ở lại đừng về.
c. ............hôm ấy anh ấy cũng đến dự......... chắc chắn cuộc họp mặt sẽ càng vui hơn.
d. Hươu đến uống nước......... Rùa lại nổi lên.

24. Gạch dưới câu được viết theo mẫu Ai thế nào? trong đoạn văn sau:
Ngày xưa, Hươu rất nhút nhát, Hươu sợ bóng tối, sợ thú dữ, sợ cả tiếng động lạ. Hươu rất
nhanh nhẹn, chăm chỉ và tốt bụng. Một hôm, nghe tin Bác Gấu ốm nặng, Hươu xin phép mẹ đến
thăm bác Gấu.
25. Gạch một gạch giữa bộ phận trả lời cho câu hỏi: Ai (cái gì, con gì)? bộ phận trả lời cho
câu hỏi: Thế nào? trong mỗi câu sau:
a) Cảnh vật thật im lìm.                                                    b) Bên đường, cây cối xanh um.
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c) Màu vàng trên lưng chủ lấp lánh.                                 d) Chiếc cặp sách của em rất đẹp.
26. Tìm các câu kể Ai thế nào? trong đoạn trích dưới đây. Gạch dưới bộ phận trả lời cho câu
hỏi Thế nào? của từng câu tìm được.
Rừng hồi ngào ngạt, xanh thẫm trên các quả đồi quanh làng. Một mảnh lá gãy cũng dậy mùi

thơm. Gió càng thơm ngát. Cây hồi thẳng, cao, tròn xoe. Cành hồi giòn, dễ gãy hơn cả cành

khế. Quả hồi phơi mình xoè trên mặt lá đầu cành.

27. Hãy xếp các câu dưới đây thành 3 nhóm (nhóm câu kể Ai làm gì? nhóm câu kể Ai thế
nào? nhóm câu kể Ai là gì?). Gạch dưới bộ phận trả lời cho câu hỏi: Ai (cái gì, con gì)?

trong mỗi câu.
a) Từng đoàn người và ngựa dập dìu chìm trong sương núi tím nhạt.
b) Cha tôi làm cho tôi chiếc chổi cọ để quét nhà.

c) Tiếng suối chảy róc rách.
d) Hoa phượng là hoa học trò.

d) Bạn Mai Anh có ba chiếc bút.
e) Đàn cá chuối con ùa lại tranh nhau đớp tới tấp.
g) Rừng hồi ngào ngạt, xanh thẫm trên các quả đồi quanh làng.

h) Sa Pa là món quà tặng diệu kì mà thiên nhiên dành cho đất nước ta.
1) Những đám mây trắng nhỏ sà xuống cửa kính ô tô tạo nên cảm giác bồng bềnh huyền ảo.
k) Bạn Hoa học giỏi.
28. Khoanh tròn vào đáp án câu kiểu Ai thế nào?

a) Nam là một học sinh ngoan.

b) Mỗi ngày một tờ lịch bị bóc đi.
c) Mẹ em làm bánh rất ngon.

d) Sông Hồng mùa lũ rất hung dữ.

e) Mặt trời đỏ ối.

29. Tìm các câu văn được viết theo mẫu Ai thế nào? có trong đoạn văn sau:
“Đã sang tháng ba, đồng cỏ Ba Vì vẫn giữ nguyên vẻ đẹp như hồi đầu xuân.

Không khí trong lành và rất ngọt ngào. Bầu trời cao vút, trập trùng những đám mây
trắng. Những con bê đực, y hệt những bé trai khoẻ mạnh, chốc chốc lại ngừng ăn,
nhảy quẫng lên rồi chạy đuổi nhau thành một vòng tròn xung quanh anh. Những con

bê cái thì khác hẳn. Chúng rụt rè chẳng khác nào những bé gái được bà chiều chuộng,

chăm bẵm.

30. Tìm những câu viết theo mẫu Ai thế nào? trong đoạn văn sau:
Mùa xuân đến, bầu trời ngày thêm xanh. Nắng vàng ngày càng rực rỡ. Vườn cây

lại đâm chồi, nảy lộc. Rồi vườn cây ra hoa. Hoa bưởi nồng nàn. Hoa nhãn ngọt. Hoa
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cau thoảng qua. Vườn cây lại đầy tiếng chim và bóng chim bay nhảy. Những thím

chích choè nhanh nhảu. Những chú khướu lắm điều. Những bác cu gáy trầm ngâm.

2. Phong cách

2.1. Các kiểu văn bản

a. Văn bản miêu tả
* Khái niệm:

- Văn bản miêu tả là loại văn bản nhằm giúp người đọc hình dung ra những đặc điểm,

tính chất nổi bật của một sự vật, sự việc, con người, phong cảnh,… làm cho những cái

đó như hiện lên trước mắt người đọc.

* Đặc điểm và yêu cầu của văn miêu tả:

- Văn miêu tả là loại văn mang tính thông báo thẩm mĩ. Đó là sự miêu tả thể hiện

được cái mới mẻ, cái riêng trong cách quan sát, cách cảm nhận của người viết.

- Trong văn miêu tả, cái mới, cái riêng phải gắn với cái chân thật.

- Ngôn ngữ trong văn miêu tả giàu cảm xúc, giàu hình ảnh, giàu nhịp điệu, âm thanh.

- Muốn miêu tả được, trước hết người ta phải biết quan sát, rồi từ đó nhận xét, liên

tưởng, tưởng tượng, ví von, so sánh,… để làm nổi bật lên những đặc điểm tiêu biểu

của sự vật.

* Các dạng văn bản miêu tả
- Tả đồ vật

- Tả cây cối

- Tả con vật

- Tả cảnh

- Tả người

* Chương trình Tiểu học 2018: Viết đoạn văn và bài văn tả đồ vật, con vật, cây cối, tả
cảnh, tả người

b. Văn bản kể chuyện (tự sự)
* Khái niệm

- Văn bản tự sự còn được gọi là văn bản kể chuyện (gồm các câu chuyện đời thường

và các câu chuyện tưởng tượng)

- Văn bản tự sự (kể chuyện) là loại văn bản trình bày một chuỗi các sự việc, từ sự việc

này dẫn đến sự việc khác, cứ thế nối tiếp nhau và đi đến kết quả, thể hiện một thông

điệp và ý nghĩa nhất định.
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- Văn bản tự sự (kể chuyện) gửi gắm những tư tưởng tình cảm, thái độ, sự suy nghĩ,
đánh giá của mình về cuộc đời hay quy luật trong đời sống và bày tỏ thái độ của

mình.

* Các yếu tố của một văn bảntự sự (kể chuyện)

- Sự việc và nhân vật

+ Sự việc phải được trình bày cụ thể (thời gian, địa điểm xảy ra, do ai làm, nguyên

nhân, diễn biến, kết quả,…), phải được sắp xếp theo trình tự hợp lí.

+ Nhân vật là người thực hiện các sự việc và được thể hiện trong văn bản. Nhân vật

được thể hiện qua các mặt: tên gọi, lai lịch, tính nết, hình dáng, việc làm…
- Chủ đề: là vấn đề chủ yếu mà người viết muốn đặt ra trong văn bản

- Lời văn, đoạn văn (nhằm kể người, kể việc)

+ Mỗi đoạn văn thường có một ý chính, diễn đạt thành một câu gọi là câu chủ đề. Các

câu khác diễn đạt những ý phụ dẫn đến ý chính đó hoặc giải thích cho ý chính, làm

cho ý chính nổi lên.

- Ngôi kể và lời kể
+ Ngôi kể là vị trí giao tiếp mà người kể sử dụng để kể chuyện. Gồm: ngôi kể thứ
nhất và ngôi kể thứ ba.

- Thứ tự kể
+ Theo thứ tự thời gian: việc gì xảy ra trước kể trước, việc gì xảy ra sau kể sau.

+ Không theo thứ tự thời gian: nhằm gây bất ngờ, chú ý hoặc để thể hiện tình cảm

nhân vật. Có thể kể sự việc hiện tại trước rồi mới kể bổ sung hoặc để nhân vật hồi

tưởng sự việc xảy trước đó.
* Chương trình Tiểu học 2018: viết đoạn văn và bài văn tự sự bao gồm yêu cầu kể
lạinhững câu chuyện đã đọc, những sự việc đã chứng kiến, tham gia, những câu

chuyện học sinh tự tạo cốt truyện dựa trên trítưởng tượng của các em.

c. Văn bản thông tin
* Khái niệm

- Văn bản thông tin là văn bản được viết để truyền đạt thông tin, kiến thức. Loại văn
bản này rất phổ biến, hữu dụng trong đời sống.

- Nó bao gồm nhiều thể loại: thông báo, chỉ dẫn, mô tả công việc, hướng dẫn sử dụng

sản phẩm, lịch biểu, cơ sở dữ liệu, hợp đồng quảng cáo, các văn bản hành chính, từ
điển, bản tin…
* Đặc điểm của văn bản thông tin
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- Loại văn bản này thường trình bày một cách khách quan, trung thực, không có yếu

tố hư cấu, tưởng tượng. Qua văn bản thông tin, người đọc, người nghe hiểu chính xác

những gì được mô tả, giới thiệu.

- Văn bản thông tin có thể được tổ chức theo một trong các cách cấu trúc như: nguyên
nhân-kết quả; trật tự thời gian; so sánh và phân loại; vấn đề và giải pháp…
- Trong văn bản thông tin, người viết thường sử dụng những cách thức hoặc phương
tiện để hỗ trợ người đọc tìm kiếm thông tin một cách nhanh chóng và hiệu quả. Một

bảng chú thích, một dòng in đậm, in nghiêng, những nét gạch chân, những dấu sao,

dấu hoa thị hoặc những hình ảnh minh họa đều có thể giúp người đọc dễ dàng hơn
trong việc xác định vị trí và mối quan hệ của các thông tin để hiểu nội dung văn bản.

* Chương trình Tiểu học 2018:viết bản tự thuật, tinnhắn, giấy mời, thời gian biểu, thư
thăm hỏi, báo cáo ngắn về những hoạt động của nhóm hoặc lớp, văn bản chỉ dẫn

hoạtđộng, đơn từ thông thường…
d. Văn bản thuyết minh
* Khái niệm

- Văn bản thuyết minh là kiểu văn bản thông dụng trong đời sống nhằm cung cấp tri

thức về: đặc điểm, tính chất, nguyên nhân…của các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên,

xã hội bằng phương thức trình bày, giới thiệu, giải thích nhằm giúp người đọc có tri

thức khách quan và có thái độ đúng với chúng.

* Đặc điểm của văn thuyết minh:

- Tri thức trong văn bản thuyết minh phải khách quan, xác thực, hữu ích cho mọi

người.

- Văn thuyết minh cần trình bày chính xác, rõ ràng, chặt chẽ, hấp dẫn.

*Sự khác nhau giữa văn miêu tả và văn thuyết minh:

Văn miêu tả Văn thuyết minh

+ Có hư cấu tưởng tượng, không nhất

thiết phải trung thành với sự vật, đối

tượng….

+ Trung thành với đặc điểm của sự vật,

đối tượng.

+ Dùng nhiều so sánh, liên tưởng. + it dùng so sánh, liên tưởng.

+ Mang nhiều cảm xúc chủ quan của + Đảm bảo tính khách quan, khoa học.
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người viết.

+ ít dùng số liệu cụ thể. + Dùng số liệu cụ thể.

VD: “Những đám mây trắng như bông
đang tô vẽ cho nền trời bằng những hình

thù lạ mắt. Nắng trong vắt như pha lê.
Nắng xiên qua cây gỗ tếch ở vườn hoa

phố Nguyễn Cao, rọi xuống và chạy

lung tung quanh cái bàn ăn trưa của bốn

cụ già…”

VD: “Hoa chuông cao từ 15- 20 cm.

Hoa nhỏ có hình chuông, hương thơm,
thân uốn cong, màu trắng hay hồng

lợt. Hoa có thể sống trong bình từ 5- 7

ngày…”

Trong văn bản thuyết minh có thể kết hợp sử dụng yếu tố miêu tả, biện pháp nghệ
thuật làm cho đối tượng thuyết minh được nổi bật, hấp dẫn.

* Phương pháp thuyết minh

- Phương pháp nêu định nghĩa
VD: Giun đất là động vật có đốt, gồm khoảng 2500 loài, chuyên sống ở vùng đất ẩm.

- Phương pháp liệt kê

VD: Cây dừa cống hiến tất cả của cải của mình cho con người: thân cây làm máng, lá

làm tranh, cọng lá chẻ nhỏ làm vách, gốc dừa già làm chõ đồ xôi, nước dừa để uống,

để kho cá, kho thịt, nấu canh, làm nước mắm…
- Phương pháp nêu ví dụ
Nêu một ví dụ cụ thể về một việc nào đó.
VD:Sự nguy hiểm của Covid-19 (như ở Ấn Độ, tính đến ngày 24/5, tổng số ca tử
vong vì COVID-19 của quốc gia này đã lên đến 303.720 người, trong khi tổng số ca

nhiễm là hơn 26,7 triệu.)

- Phương pháp dùng số liệu

VD: Một tượng phật ở Nhạc Sơn, Tứ Xuyên, Trung Quốc, cao 71m, vai rộng 24m,

trên mu bàn chân tượng có thể đỗ 20 chiếc xe con.

- Phương pháp so sánh
VD: Biển Thái Bình Dương chiếm một diện tích lớn bằng ba đại dương khác cộng lại

và lớn gấp 14 lần diện tích biển Bắc Băng Dương là đại dương bé nhất.

- Phương pháp phân loại, phân tích:
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VD: Muốn thuyết minh về một thành phố, có thể đi từng mặt: vị trí địa lý, khí hậu,

dân số, lịch sử, con người, sản vật…
* Chương trình Tiểu học 2018: viết đoạn văn và bài văn thuyết minh về sự vật và các

hoạt động gầngũi với cuộc sống của chính các em.

e. Văn bản nghị luận
* Khái niệm

- Văn bản nghị luận là loại văn được viết ra nhằm xác lập cho người đọc, người nghe

một tư tưởng nào đó đối với các sự việc, hiện tượng trong đời sống hay trong văn
* Đặc điểm của văn nghị luận:

Văn bản nghị luận bao giờ cũng có luận điểm, luận cứ và lập luận.

- Luận điểm: là ý kiến thể hiện tư tưởng, quan điểm trong bài văn nghị luận. Một bài

văn thường có các luận điểm: luận điểm chính, luận điểm xuất phát, luận điểm khai

triển, luận điểm kết luận.

- Luận cứ: là những lí lẽ và dẫn chứng làm cơ sở cho luận điểm. Luân điểm là kết luận

của những lí lẽ và dẫn chứng đó. Luận cứ trả lời các câu hỏi: Vì sao phải nêu luận

điểm? Nêu ra để làm gì? Luận điểm ấy có đáng tin cậy không?

- Lập luận là cách nêu luận cứ để dẫn đến luận điểm. Lập luận phải chặt chẽ, hợp lí thì

bài văn mới có sức thuyết phục.

* Chương trình Tiểu học 2018: viết đoạn văn nghị luận sơ giản dưới dạng nêu ý kiến

hoặcgiải thích lí do vì sao.

2.2. Biện pháp tu từ
a. So sánh
* Khái niệm

So sánh tu từ là đối chiếu hai hay nhiều đối tượng khác loại nhau nhưng cùng có một

dấu hiệu chung nào đấy nhằm diễn tả một cách hình ảnh đặc điểm của một đối tượng.

* Cấu trúc của một phép so sánh tu từ
- Ở dạng đầy đủ, một phép so sánh có 4 yếu tố: yếu tố được so sánh (YTĐSS), yếu tố
so sánh (YTSS), phương diện so sánh (PDSS), từ ngữ so sánh (TNSS).

VD:

Trăng tròn              như            quả bóng

YTĐSS PDSS TNSS YTSS
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+ YTĐSS và YTSS được gọi chung là đối tượng so sánh (chúng có thể là sự vật, tính

chất hay hoạt động). Trong so sánh tu từ nhất định phải có mặt đầy đủ hai đối tượng

so sánh, nếu thiếu YTĐSS thì sẽ thành ẩn dụ:

VD:

Người Cha mái tóc bạc (ẩn dụ)

Đốt lửa cho anh nằm

+ PDSS là đặc điểm dấu  hiệu chung được đưa ra để so sánh. So sánh tu từ có mặt

PDSS thì được gọi là so sánh nổi, so sánh mà vắng mặt PDSS thì được gọi là so sánh

chìm.

VD: Mẹ già như chuối chín cây.

+ TNSS: như, là, tựa, giống, bao nhiêu, bấy nhiêu; TNSS cũng có thể vắng mặt trong

cấu trúc so sánh.

VD:

Trường Sơn: chí lớn ông cha

Cửu Long: lòng mẹ bao la sóng trào

* Giá trị tu từ của so sánh

- Giúp nhận thức sâu sắc về phương diện nào đó của đối tượng.

- Là phương tiện biểu cảm

b. Nhân hóa
* Khái niệm:

- Nhân hoá là cách gọi hoặc tả con vật, cây cối, đồ vật, hiện tượng thiên nhiên bằng

những từ ngữ vốn được dùng để gọi hoặc tả con người; làm cho thế giới loài vật, cây

cối, đồ vật,… trở nên gần gũi, biểu thị được những suy nghĩ, tình cảm của con người.

- Khi gọi tả sự vật, người ta thường gán cho sự vật đó đặc tính của con người. Cách

làm như vậy được gọi là phép nhân hoá.

VD:

Cây dừa

Sải tay

Bơi
Ngọn mùng tơi
Nhảy múa.

* Các kiểu nhân hoá

Nhân hoá được cấu tạo theo hai cách:
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- Dùng từ ngữ chỉ tính chất, hoạt động của người để gọi, để biểu thị những tính chất,

hoạt động của vật.

VD:

Muôn nghìn cây mía

Múa gươm
Kiến

Hành quân

Đầy đường.

(Trần Đăng Khoa)

VD:

Ông trời

Mặc áo giáp đen
Ra trận

(Trần Đăng Khoa)

- Coi vật như con người và tâm tình, trò chuyện với chúng.

VD:

Em hỏi cây kơ nia
- Gió mày thổi về đâu
- Về phương mặt trời mọc…
(Bóng cây kơ nia)

* Cơ sở của nhân hóa

- Là mối quan hệ liên tưởng tương đồng về thuộc tính, về hoạt động, trạng thái giữa

người và vật (đối tượng không phải người).

- Để tạo nên cách nói nhân hóa, người nói phải liên tưởng nhằm phát hiện ra nét giống

nhau giữa vật và người. Nét giống nhau đó phải hợp lôgic, được mọi người chấp

nhận.

* Tác dụng của nhân hoá

- Phép nhân hoá làm cho câu văn, bài văn thêm cụ thể, sinh động, gợi cảm;

- Làm cho thế giới đồ vật, cây cối, con vật được miêu tả sinh động, có hồn hơn, gần

gũi với con người hơn.
c. Điệp từ ngữ
* Khái niệm: Là biện pháp lặp lại một cách có ý thức những từ, ngữ nhằm mục đích:
nhấn mạnh ý, mở rộng ý, gây ấn tượng mạnh hoặc gợi ra những xúc cảm trong lòng

người đọc, người nghe...

* Các hình thức điệp từ ngữ: điệp từ ngữ nối tiếp, điệp từ ngữ cách quãng.

- Điệp từ ngữ nối tiếp: các từ ngữ được lặp lại đứng kế bên nhau tạo nên ấn tượng mới

mẻ có tính chất tăng tiến.

VD:
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Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết

Thành công, thành công, đại thành công.

(Hồ Chí Minh)

- Điệp từ ngữ cách quãng: các từ ngữ được lặp lại đứng cách xa nhau nhằm gây ấn

tượng nổi bật và thường có giá trị gợi âm thanh, đem lại vẻ đẹp âm thanh cho lời nói.

VD:

Ngày xuân mơ nở trắng rừng

Nhớ người đan nón chuốt từng sợi giang

Ve kêu rừng phách đổ vàng

Nhớ cô em gái hái măng một mình

Rừng thu trăng rọi hoà bình

Nhớai tiếng hát ân tình thuỷ chung

(Tố Hữu)

(Điệp từ “nhớ” (dạng điệp từ ngữ cách quãng) khẳng định, nhấn mạnh nỗi nhớ da diết

của người về thủ đô, nỗi nhớ hướng về thiên nhiên và con người Việt Bắc)

* Tác dụng tu từ của điệp từ, ngữ:

Có giá trị nhấn mạnh, tăng tiến về nội dung biểu hiện.

3. Ngữ dụng

3.1. Hội thoại
Khái niệm hội thoại

- Hội thoại là một dạng giao tiếp căn bản, thường xuyên, phổ biến bằng ngôn ngữ của

con người.

- Các dạng hội thoại: song thoại, tam thoại, đa thoại.

Các vận động hội thoại

Hội thoại thường gồm có ba vận động: trao lời, trao đáp và tương tác.
- Vận động trao lời:

+ Là vận động người nói A nói ra, hướng lời nói về người nhận B (hoặc hướng tới tất

cả người nghe)

+ Người trao lời có thể sử dụng điệu bộ, cử chỉ làm dấu hiệu bổ sung.

- Vận động đáp lời:

+ Là vận động mà người B nói ra đáp lại lời của người A.

+ Vận động đáp lời thường thực hiện bằng lời, bằng cái yếu tố phi lời.
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+ Mối quan hệ trao lời - đáp lời là quan hệ giữa các lượt lời (lượt lời có thể gồm nhiều

phát ngôn).

- Vận động tương tác:
+ Là sự ảnh hưởng lẫn nhau giữa các nhân vật hội thoại. Trong hội thoại, các thoại

nhân tác động vào các mặt nhận thức, tư tưởng, tình cảm, tâm lí của nhau.

+ Sau cuộc thoại, khác biệt giữa họ có thể giảm đi (được xem là cuộc hội thoại thành

công) hoặc tăng lên dẫn tới xung đột.

Cấu trúc hội thoại

* Cuộc thoại

- Đó là một lần trao đổi, trò chuyện giữa các cá nhân trong một hoàn cảnh xã hội nào đó.
- Một cuộc thoại bao giờ cũng có bắt đầu và kết thúc.

- Một cuộc thoại có thể chứa nhiều chủ đề.

- Cấu trúc thường thấy của một cuộc thoại:

+ Đoạn mở thoại

+ Thân thoại (có thể gồm nhiều đoạn thoại)

+ Đoạn kết thoại

* Đoạn thoại

- Đoạn thoại là một đoạn của cuộc thoại, do một hoặc một số cặp thoại liên kết với

nhau hướng về cùng một đề tài.

- Đoạn thoại là tập hợp tất cả các lượt lời trao đổi về một vấn đề.

* Cặp thoại

- Là 2 phát ngôn có quan hệ trực tiếp với nhau.

- Một đoạn thoại có thể gồm nhiều cặp thoại kiểu:

+ Hỏi – trả lời

+ Chào – chào

+ Trao – nhận

+ Xin lỗi – đáp lời xin lỗi

* Tham thoại

- Là phần đóng góp của một thoại nhân vào một cặp thoại. Tham thoại do hành động

ở lời tạo nên.

3.2. Sơ giản về lượt lời thể hiện qua trao đổi nhóm
Khái niệm lượt lời
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- Trong hội thoại ai cũng được nói. Mỗi lần có một người tham gia hội thoại (nói)

được gọi là một lượt lời.

- Một lượt lời là 1 lần nói xong của 1 người khi người khác không nói.

VD:

A: Hôm nay có phải là sinh nhật của cậu không?

B: Không, sinh nhật tớ vào mùa đông cơ.
Có 2 lượt lời, A: 1 lượt lời, B: 1 lượt lời.

Quy tắc luân phiên lượt lời trong trao đổi nhóm

- Trong hội thoại người này nói, người kia phải nghe, phải nhường lời, phải luân

phiên nhau sao cho các lượt lời kế tiếp nhau, không có sự giẫm đạp, giãn cách (theo

thứ tự A – B – A – B).

- Các lượt lời có thể được một người điều khiển phân phối hoặc do các nhân vật hội

thoại tự thương lượng một cách không tường minh với nhau.

- Kết thúc lượt lời của người này thì bắt đầu lượt lời của người kia. Dấu hiệu kết thúc

lượt lời trọn vẹn về ý nghĩa, cú pháp, ngữ điệu, các dấu hỏi, các hư từ: nhé, nghe, à, ạ….
- Nếu trong hội thoại có hơn hai thành viên tham gia thì người tiếp theo tham gia lượt

lời sẽ là người được người vừa nói chọn đáp.
VD: Người nói A dùng ánh mắt nhìn lâu vào người B hoặc trong nội dung lượt lời của

người nói có vấn đề liên quan đến B thì B sẽ ý thức được nhiệm vụ của mình là tiếp

theo lời A.

- Có khi do phép lịch sự, những người hội thoại nhường lời cho nhau hoặc mời nhau

nói. Lúc này khoảng thời gian giữa hai lượt lời có thể kéo dài hơn mức bình thường.

Thực hành
Đoạn hội thoại sau có bao nhiêu lượt lời của vua, bao nhiêu lượt lời của em bé? Chỉ ra

những dấu hiệu dừng lời trong mỗi lượt lời.

– Thằng bé kia, mày có việc gì? Sao lại đến đây mà khóc?

– Tâu đức vua, […] mẹ con chết sớm mà cha con thì không chịu đẻ em bé để chơi với

con cho có bạn, cho nên con khóc. Dám mong đức vua phán bảo để cha con cho con

được nhờ.

- […] Mày muốn có em thì phải kiếm vợ khác cho cha mầy, chứ cha mày là giống

đực làm sao mà đẻ được!

[…] – Thế sao làng chúng con lại có lệnh trên bắt nuôi ba con trâu đực cho đẻ thành

chín con để nộp đức vua? Giống đực thì làm sao mà đẻ được ạ!
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[…] – Ta thử đấy thôi mà! thế làng chúng mày không biết đem trâu ấy ra thịt mà ăn
với nhau à ?

– Tâu đức vua, làng chúng con sau khi nhận được trâu và gạo nếp, biết là lộc của đức

vua, cho nên đã làm cỗ ăn mừng với nhau rồi.

(Em bé thông minh)

III. Vận dụng
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